
Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.06.2024 15:51:00 +07:00 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ ỊVGHỈA VIỆT NAM 
Dọc lẶp - Tự du- Hạnh phúc 

CÔNG BÁO 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 255 + 256 Ngày 01 tháng 7 năm 2024 

MUC LUC 
Trang 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

10-6-2024- Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin 
Quận 7. 3 

11-6-2024- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7. 12 

11-6-2024- Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 
Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7. 22 

11-6-2024- Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Quận 7. 34 



2 CÔNG BÁO/Số 255+256/Ngày 01-7-2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

05-6-2024- Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 51 

10-6-2024- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ban hành quy định vê 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 60 

12-6-2024- Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 10. 69 

14-6-2024- Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Y 
tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 76 

14-6-2024- Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ban hành quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 82 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 28.06.2024 15:51:10 +07:00 

CÔNG BÁO/Số 255+256/Ngày 01-7-2024 3 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 03/2024/QĐ-UBND Quận , ngày 10 thúng 6 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Căn cứ Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyển địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 20ỉ9; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản (ịuy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 20ỉ 5; Luật sửa đổi, bổ sung một sõ điêu của Luật Ban hành vãn bàn quy 
phạm phâp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết so ỉ3Ỉ/2Ồ20/QH14 ngày 16 tháng ỉ ỉ năm 2020 cùa 
Qụẻc hội về tô chức chỉnh quyên đô thị tại Tỉỉành phô Hô Chi Minh; 

Căn cứ Nghị định so 37/2014/NĐ-CP ngày 05 thảng 5 năm 20ỉ4 của 
Chính phủ quv định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã thành phô thuộc tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và 
Nghị định sổ ỈQ8/2020/NĐ-CP ngày ỉ4 thảng 9 rìãm 2020 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một sô điều cùa Nghị định sô 37/20Ì4/NĐ-CP ngày 05 tháng 
5 năm 2014 của Chinh phủ quy định íô chức các cơ quan chuyên môn thuộc 
ủy ban nhân dãn huyện, quận, thị xã thành phổ thuộc tinh, thành pho trực 
thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nãm 20ỉ 6 cùa 
Chính phù quy định chi tiểt một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 
vãn bàn quy phạm pháp luật; Nghị định sô ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 rhárĩg 
ĩ2 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 
34/20I6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nâm 2016 của Chinh phủ quy định chi tiết 
một sổ điều vã biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp 
luật; 

Cân cứ Nghị định số 33/202ỉ/NĐ-CP ngày 29 thảng 3 năm 202ỉ của 
Chính phù quy định chi tiết vả biện phảp thi hành Nghị qưyêt sô 
Ỉ3Ỉ/2020/QH14 ngày 16 thảng ì ỉ năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính 
quyên đô thị tại Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 
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Căn cứ Nghị định sỗ 6Ỉ/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 nấm 2023 của 
Chinh phù vê xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng; 

Căn cứ Nghị định so 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ Ouy định vê khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục ho sơ xét tặng 
danh hiệu "Giũ đình vãn hỏa" "Thôn, tô dân phó văn hóa", "Xã, phường, 
thị trấn tiêu biểu"; 

Căn cứ Thông tư so 08/202ỉ/TT-BVHTTDL ngày 08 thảng 9 nẵm 2021 
của Bộ Văn hỏa, Thể thao và Đu lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Vãn hỏa, Thể thao vá Du lịch, Sờ Vân hóa và Thế thao, Sở Du 
lịch thuộc ủy ban nhăn dân cắp tinh; Phòng Vãn hỏa và Thông tin thuộc ủy 
ban nhản dãn cấp huyện; 

Căn củ Thông tư sổ ỉ Ỉ/2022/TT-BTTTT ngày 29 thảng 7 nấm 2022 cùa 
Bộ truởrig Bộ Thông tin và Truyền thông hưởng dán chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sớ Thông tin và Truyền ĩhỏỉig thuộc ủy ban nhân dân cấp 
tình, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ưy ban nhân dân câp huyện; 

Căn cứ Quyết định so ỉ J/2022/QĐ-ƯBND ngày 15 thảng 4 năm 2022 
của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê barỉ hành Quy định vê quy 
trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hô Chỉ 
Minh; 

Căn cứ Quyết định số 58/2023/ỌĐ- ƯBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 
của ủy ban nhản dân Thành pho HÒ Chí Mình về Ban hành quy định về 
hướng dầu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và to chức (Quy chế mau) của 
Phòng Văn hỏa và Thông tin thuộc ủy ban nhân dãn quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trường phòng Vãn hóa và Thông tin tợi vân bản so 
568/VHTT ngày 14 tháng 5 năm 2024 • Tở trình sổ ^^5 /TTr-NV 
ngày 06 tháng 6 năm 2024 cùa Trưởng phòng Nội vụ và két quả thẩm 
định tại Báo cáo sổ 9Ỉ0/BC-TP ngày 28 tháng 5 nam 2024 của Phòng Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chể về tổ chửc và hoạt động 
của Phòng Vãn hóa vả Thông tin thuộc ủy ban nhân dân Quận 7. 

Điều 2 .  Hiêu lưc thi hành « " • 

l. Quyết đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng <3 năm 
2024. 
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2. Quyết định nảy thay thế Quyết định số Ị4/2008/QĐ-ƯBND ngày 03 
tháng 11 năm 2008 của ủy ban nhân dân Quận 7 về việc ban hành Quy chế tổ 
chức vả hoạt động của Phòng Vãn hỏa và Thông tín Quận 7 và Quyêt định sô 
08/2012/QĐ-UBND ngày 31 thảnạ 7 năm 2012 của ủy ban nhân dân Quận 7 
về Việc sira đổi, bả sung một sổ điểu của Quy chể về tổ chức và hoại động của 
Phòng Vãn hóa và Thông tin Quậri 7. 

Điểu 3. Trách nhiệm thi hành 
1. Giao Văn. phòng ửy ban nhân dãn quận thực hiện niêm yết công khai 

Quyết định này tại trụ sở ủy ban nhân dân Quận 7 vả trên trang thông tin điện 
tử Quận 7 ngay sau khi Quyểt định nảy được kỷ ban hành. 

2, Trưởng phòng Vãn hóa vả Thông liu, Trường phòng Nội vụ, Chánh 
Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Thủ trường các cơ quan chuyên mồn, đơn vị 
thuộc quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân 10 phưàng, các tổ chức và cả nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DẨN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

QUẬN 7 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 7 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND 
ngày 10 thúng 6 năm 2024 của Uy ban nhãn dãn Quận 7) 

Diều 1.  Phạm vi điều ch ỉnh và đố i  tưựng ảp dụng 

1. Phạm vi điều chirửi 
Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Phỏng Vãn hóa và Thông tin thuộc ủy ban nhân dân Quận 7 (sau đây viết tắt lả 
Phòng Văn hóa và Thông tàn); mối quan hệ công tác giữa phòng Vãn liỏa vả 
Thông tin với các cơ quan, tồ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Đổi tượng áp dụng ệ 
Quy chế này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Văn hỏa ụ 

và Thôna, tin; các cá nhân, tổ chức cỏ liên quan đến quy định chức năng, nhiệm V 
vụ, quyển hạn và lồ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 2. Vị trí và chức nãng 
1. Phòng Vãn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc lJy ban nhân 

dân Quận 7, giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về: van hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản, 
in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tủ; thông tin cơ sờ; thông tin dồi 
ngoại; bưu chính; viền thông; công nghệ thông tin; chuyên đôi sô trên địa bàn; 
thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn Iheo sự ủy quyền của ửy ban nhân dân 
quận và theo quy định của pháp luật. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; 
chiu sự chi đạo, quản lý về tồ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chúc của Uy ban nhân dân quận theo thâm quyền, đồng Lhừi chịu sự 
chỉ đạo, kiểm tra, hướng dân vê chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa vả The 
thao, Sở Du lịch, Sờ Thône tin và Truyền thông, 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 
1. Trình ủy ban nhân dân quận: " 
a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kể hoạch phát triển vãn hóa, gia đình, 

thể dục, thể thao, du lịch và quàng cáo, thông tin và truyền thông irung hạn và 
hàng năm; đề án, chương trinh phái triển vãn hóa và gia đình, thể dục, thể thao, 
du lịch và quảng cáo; 

b) Chucmg trình, biện pháp tồ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành 
chinh nhà nưóc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; 



CÔNG BÁO/Số 255+256/Ngày 01-7-2024 7 

c) Dự thảo vãn bàn quy định cụ thể chức nâng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ 
cấu tổ chức cùa Phòng Văn hóa và 'Thông tin. 

2. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực 
vãn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông án và truyền 
thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân quận theo phân 
công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch 
sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, pho biến, giáo dục pháp luật về 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật đoi 
với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

4 .  Lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, đu lịch và quảng cáo: 
a) Hướng đẫn cảc tổ chức, đem vị và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện 

phong trào vãn hỏa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thê thao; xây dựng 
nếp sống vãn minh trong việc cưới, việc tang, ỉễ hội; xây đựng phong trảo "Toàn 
dân đoản kêt xây dựng đời sông văn hóa''; xây đụng và hướng dân xét tặng danh 
hiệu Hên quan đến lĩnh vực phụ trách theo quy định; xây dựng, thực hiện hương 
ước. quy ước; bảo vệ và phát huy cảc giả trị di tích lịch sử - văn hỏa, danh lam 
thắng cảnh vả di sản vãn hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử 
dựng hợp lý và phát huy giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du 
lịch, điềm du lịch trên địa bàn. 

b) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dan quận thực hiện quản lý nhà nước về 
xây dựng và thực hiện hương uớc, quy ước theo phân công và theo các quy định 
pháp luật hiện hành; hỗ trợ cộng dồng dân cư tổ chức thông tin, phổ biến, truyền 
thông vả thực hiện hương ước, quy ƯỚC. 

c) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về lề hội, kinh 
đoanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu 
diễn trẽn địa bàn theo quy định của pháp luật-

d) Tiếp nhận và có văn bản trả lòi đối với thông báo thành lập, sáp nhập, 
hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện cùa thư viện phường, 
thư viện cơ sờ giáo dục mầm non. cơ sà giáo dục pho thống, cơ sở giáo dục 
nghề ni^hiệp và cơ sở giảo dục khác, thư viện lư nhân có phục vụ cộng đông cỏ 
trụ sở trên địa bản theo phân cẩp, ủy quyền cùa ủy ban nhân dân quận. 

đ) Hướng dẫn, kiểm ưa hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. các 
thiểt chế vãn hóa, thể thao cơ sờ, các cơ sở hoạt động dịch vụ ữong lĩnh vực văn 
hóa, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, đỉẻm vui chơi công cộng thuộc 
phạm vi quản lý của Phòng Văn hóa và 'rhồng tin trên địa bản. 

e) Giúp ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước dối với tổ chức kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm ưa hoạt dộng các hội và tồ chức phi 
chính phủ hoạt dộng trên địa bàn thuộc các lĩnh vực vần hóa, gia dinh, thể dục, 
thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật. 
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g) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩiih vực vãn hóa, gia đình, điể 
dục, tỉiể thao, du lịch và qưảne cáo dối với cảc chức danh chuyên môn thuộc ủy 
ban nhân dân phường-

h) Chủ trì, phổi hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chẩp hành quy 
định của pháp luật vê lĩnh vực văn hóa, gia đình, thê đục, thê thao, du lịch và 
quảng cáo trên địa bàn quận; giải quyết khiêu nại, tô cáo; phòng, chông tham 
nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Uy baai nhân dân 
quận. 

5. Lữih vực báo chí; xuất bàn, in và phát hành; phải thanh; thông tin điện 
từ; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông 
tin; chuyển đổi số trên đị.a bàn 

a) Giúp ủy ban nhân dân quận thẩm dịnhf đãng kỷ, cấp các loại giẩy phép, 
giấy chứng nhận thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định 
cùa pháp luật và theo phân công, ủy quyền của ủy ban nhân dân quận. 

b) Giúp ủy ban nhân dân quận quân lý nhà nước đổi với tố chức kinh tể tập 
thể, kinh te tư nhân, các hội và tồ chức phi chính phủ hoạt động trẽn địa bàn 
thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thòng theo quy định của pháp luật. 

c) Giúp ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, 
an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chinh, viễn thông, công nghệ tbông 
tin, Intemet, phát thanh. 

d) Giúp ùy ban nhân dân quận xây đựng và tổ chức quàn lý hệ thong thông 
tin cơ sỏ vả truyền thanh tại địa phương; tổ chức cung cấp thông tin; quàn lý nội 
dung thông tin cơ sờ lại đĩa phương. 

d) Chủ trì, phổi hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan vả ủy ban nhân 
dân phường theo dõi và to chức thực hiện chương trình, dự án về chuyển đổi sô, 
ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp và người dân, phát triển chinh quyền điện tử, chính quyên số và xã hội số 
trên địa bàn quận theo sự phân công cùa ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân quận, 

e) Tổ chức hoạt động thông tin đổi ngoại trên địa bàn theo hưởng đẫn cùa 
Sở Thông tin và Truyền thống. 

e) Tổ chức thực hiện việc cỊuản lý, kiểm tra và hướng dẫn phường quàn lý 
các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cẩp dịch vụ viễn thông, Intemet. điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộ ne.-, điểm photocopy trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật. 

h) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực Thông tin và Truyền 
thông cho cán bộ, công chức phường. 

6. Kiểm ừa theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, 
cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật" giải quyết khiêu nại, tô 
cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
ứieo quy định của pháp luật và phận công của ủy ban nhân dân quận. 
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7. Tổ chửc ứng đụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây đựng hệ thống thông 
tin, lưu trữ phục vụ công lác quàn ỉý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của 
Phòng Vãn hóa và Thông tin. 

8. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về 
tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uy ban nhân dân 
quận, Sở Vãn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sờ Thông tin và Truyền thông. 

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chê độ đãi ngộ, khen 
thưởng, kỷ luật, đào tạo vả bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công 
chức thuộc phạm vi quàn lý theo quy định của pbảp luật và phân công của Uy 
ban nhân dân quận. 

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản dược giao theo quy 
định của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân quận. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Uy 
ban nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chửc bộ máy 
ỉ. Phòng Văn hóa và Thông tin làm việc theo chế độ Thủ trường. Phòng 

Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công 
chức thực hiện công tác chuyên rnỏn, nghiệp vụ. Cãn cứ vào tình hĩnh thực tể số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, ủy ban Iihân dân quận quyểt định cụ thể 
số lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Vãn hóa và Thông tin cho phù hợp và 
đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Trường phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chỊu trách 
nhiệm trước úy ban nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận và ưước 
pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm, vụ, quyền hạn cùa phòng 
theo Quy chế làm việc và phân công cùa Uy ban nliân dân quận. 

Trưởng phòng Văn hóa vả Thông tin có trách nhiệm báo cáo với ủy ban 
nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, Sờ Vãn hóa vả Thê thao, Sở Du 
lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; báo cáo công tác trước ửy ban nhân dân 
quận khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các 
tổ chức chính trị - xã hội quận giải quyêt những vấn dề liên quan đên chức nấng, 
nhiệm vụ, quyền hạn cùa Phòng Văn hỏa và Thông tin. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công 
tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng ve nhiệm vụ được phân công. Khi 
Trưởng phòng vẳng mặt, một Phó Trường phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm 
diều hành các hoạt động của phòng. 

4. Việc bồ nhiệm, điểu độnạ, luân chuyển, khen, thường, kỷ luật, miễn 
nhiệm, cho lừ chức, thực hiện che độ, chính sách đối với Trường phòng, Phó 
Trường phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân quận quyết dịnh theo quy định. 
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Điều 5. Bien che tÔQg cbửc 

1. Biêti chế công chức của Phòng Văn hỏa vả Thông tin do Chủ lịch ùv 
bart nhân dân quận quyết dịnh trong tổng biên chế công chức đâ được cấp có 
thẩm quyền phê đuyệt. 

2. Việc bổ trí côna tác đối với cổn^ chức của Phòng Văn hỏa vả Thông tin 
phải cân cứ vảo vi Irí việc làm, tiêu chuẩn ngạcìì công chức và phẩm chẩíp trinh 
độ, năng lực cửa câng chức Ị gắn tinh giản biên che với việc cơ cấu lại và nâng 
cao diất lượng đội ngũ cống chức tại Phòng Vãn hóa và Thống tia. 

Điều 6. Chế độ làm việc 
1. Trtrởne phòng phụ trách, điều hâxi.b các hoạt dộng cùa phòng và phụ 

trách những công tác trạng lâm. Các Phó Trường phòng phụ trách lĩiih vực cồng 
lác được Trường phỏng phân công, trực tiêp giải quyềt công việc phái sinh, 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trầch có liên quan 
đến nội dung chuyên môn cùa Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ 
động bànjbạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyềt ỔỊnh 
các vấn dề chưa nhấl trí với các Phó Trường phòng khác hoặc nhữne vẩn đề mời 
phát sinh mà chưa có chủ trương, kế Hoạch vả biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trường phòng trực tiếp yêu cầu công chức giải quyết 
công việc thuộc thẩm quyền của Pbó Trưòng phòng, yêu câu đó dược thực hiện 
nhưng c-ÔDg chức đó phải báo cáo Phó Trường phòng trực tiếp phụ trách. 

IÍÍẺH 7. Chế độ họp 
1. Hàng tuần, lãnh dạo phùng hội ý dể đáah gíá hiệu quả thực hiện nhiệrru> 

vụ cÔDg tác. *ậ 
% Hàng tháng họp cơ quan một ìần và dột xuất. 
3. Hàng quý họp giao ban công chức phụ trách văn hóa thông tín ìj^ĩ 

phường mệt lần vả đột xuất, 
4. Lịch làm việc tuần thể hiện CỊI thể nội dưng hoạt động của cồng chức. 
Điều 8. Mùi quan hệ cồng tác 
L Đổi vói Sờ Văn hỏa và Thổ thao, Sờ Dư lịch, Sở Thông tin và Truyền 

thôrtg: Phồng Vãn hóa và Thông tin chịu sự hucmg dẫn và kiểm tra về chuyên 
môn, ngiìiệp vụ của Sở Vẫn hóa và Thề thao, Sở Du lích, Sờ Thông tin và 
Truyền thốne:, thực hìệti việc bảo cáo công tác chuyên môn định kỳ và iheo ỵệu 
eầụ của Giám đôc sỏ Vãn hóa vả Thể thao, Sờ Du. lịch, sỏf Thông tín vả Truyền 
thông, 

2 .  Đối vói Uy ban nhân dân quân: Phòng Vãíi Ma và Thôiitg tin chịu sự 
lảnh đạo, chỉ đạo của ủy ban nhân dân qưậtt về toàn bộ cỏng tảc theo chức nàng, 
nhiệm vụ của Phòng Vãỉl hóa và Thông tin- Trưởng phòng trực liếp nhận chỉ 
dạo và nội dung công tác từ Chù tịch, hoặc Phó chủ tịch ủy ban rứiân dân quận 
phụ trách vả phải thường xuyên báo cáo với Ùy ban nhân dân quận về những 
mặt công tác đã được phân cồng. Định kỳ báo cáo với ủy ban nhãn dân quận về 
nội dung công tác của Phòng Văn hỏa và Thông tin và dề xuất các biện pháp 
gỉ ải qưyết công tác chuyên môn vc quản tý nhà Iiước thuộc lĩnh vực liẫĩì quan. 
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3. Đổi vởi các cư quan chuyên môn khác thuộc ủy ban nhân dân quân: 
Thực hiện mối quan hậ hợp tác vả phối hợp trên cơ sờ bình đẳng, theo chức 
năng, nhiệm vụ, dưới sự diều hành chung của ủy ban nhân dân quận, nhằm đàm 
bảo hoản thành nhiệm vụ chính trị, kể hoạch kinh tể - xã hội cùa quận. Trong 
trường hợp Phòns Văn hóa vả Thông tin chủ trì phổi hợp giải quyết công việc, 
nếu chưa thống nhất vói ý kiến của Thủ trường các cơ quan chuyên môn khác, 
Trưởng phòng tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uy ban 
nhân dân quận phụ trách xem xét, quyêt định. 

4. Đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhãn sản xuất kinh doanh vả dịch vụ 
liên quan đển chức năng quàn lý trên địa bàn quận: Trực tiếp hướng dẫn, kiểm 
ưa, giải quyết các vấn dề liên quan đến lĩnh vực quàn ]ỷ nhà nước cùa phòng 
phụ trách, 

5ệ Đối với các đon vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự Ilghiệp của trung 
ương, thảnh phổ trú đóng và hoạt động trên địa bàu quận: Phòng Văn hóa và 
Thông tin giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện việc quản lý hành chinh nhà 
nưức về các lĩnh vực thuộc chức năng đối với đơn vị này theo quv định. 

6. Đối với ủy ban Mặt trận Tổ quổc Việt Namf các đơn vị sự nghiệp, các 
ban ngàsáịh, các tổ chức chỉnh trị - xã hội thuộc quận: Phòng Văn hóa và Thông 
tin phối hợp và hỗ trợ ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các to chức chính 
trị - xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Khi các cơ quan nảv có 
yêu cầu, kiến nghị các vấn. đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Vãn hóa và 
Thõng tin, Trường phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyêt hoặc trình Chủ 
tịch ủy ban nhân dân quận chì đạo giải quyết các vôu cầu đó theo tham quyền 
và có thông báo kết quả giải quyết cho ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 
cấp theo quy định. 

7 .  Đổi với ủy ban nhân dân phường: 
a) ITướĩie dẫn, kiềm tra về nghiệp vụ ngành để ủy ban nhân dân phường 

chi đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chế độ quy định của nhà nước 
về lĩnh vực được giao trong phạm vi địa phương theo quy định của Nhà nước và 
chỉ đạo của ủy ban nhân đâri quận, Thảnh phổ. 

b) Phổi hựp với chính quyền, tổ chức, đoàn thể. nhân dân xây dựng phong 
trảo toan dản đoàn kết xây dựng đừì sống vãn hóa, phổi hợp thực hiện tuyên 
truyền, giáo dục phòng, chống các tệ nạn xã hội trcn địa bản. 

Điểu 9 .  Căn cứ Quy chi này, Trường phòng Vãn hóa và Thông tin có 
trách nhiệm rà soát, phân công, đôn đốc, điều hành, kiểm tra, theo dõi công chức 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Diều 10. Trường phòne; Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởne: các cơ quan, 
đơn vị liên quan thuộc Uy ban nhân đân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế 
tồ chức vả hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin. Trong quá trinh thực 
hiện, nếu phát sinh các vẩn dề vượt quá thẩm quyển thì Trường phòng Vãn hóa 
và Thòng tin nghiên cứu đề xuất, kiến nghị vói ủy ban nhân dàn quận xem xét, 
giải quyết hoặc sửa đổi. bổ sung Quy chế cho phù hợp./^2, _ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2024/QĐ-UBND Quận 7, ngày 11 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Cấn cứ Luật Tổ chức chinh quyầi địa phương ngày 19 tháng 6 nấm 20 ỉ 5 
Luật sửa đoi bô sưng mọt sô điều của Luật To chức Chỉnh phủ và Luật Tồ chủc 
chíìỉh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20 ỉ 9; 

Cân cứ Luật Bữn hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng í năm 
2015; Luậỉ Sửa đôi, bô sung một 0 điêu của Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp ỉuật ngày 18 tháng ó nãm 2020; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 thảng ỉ ỉ năm 2020; 

Cặn cứ 'Nghị quyết sổ Ỉ3Ỉ/2020/QHI4 ngày ỉ 6 tháng ỉ ỉ năm 2020 của 
Quôc hội về to chức chỉnh quyền đó thị tại ĩhànk phá Hồ Chỉ Minh; 

Cần củ Nghị định sổ 37/20ỉ4/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 20 ỉ4 của 
Chỉnh phủ qity định 0 chức cấc Cữ quan chuyển môn thuộc ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành pho thuộc tĩnh; Nghị định sé ỉ08/2020/NĐ- CP ngàỵ 
ỉ4 tháng 9 nãm 2020 của Chỉnh phủ sủa đẻị hè sung mội sẻ ãiều của Nghị định 
sổ 37/20I4/NĐ-CP ngày 05 thảng 5 năm 2014 của chính phủ quy định iẻ chức 
các cơ quan ckụyêri môn thuộc ủy hãn nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phẩ 
thuộc tinh, ỉhành phô trực thuộc trung ương; 
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Căn cứ Nghị định sổ 34/2 ồ ỉ 6/NĐ~CP ngày 14 ĩhảng 5 năm 20 ỉ 6 của 
Chỉnh phủ qicy định chi ĩỉểí một sổ điều vã biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp ỉuật; Nghị định số 154/2Ồ20/NĐ-CP ngày 31 thảng 12 
năm 2020 của Chỉnh phủ sửa đéij bổ sung mệt số âiều của Nghị định sệ 
54/20ỉỔ/NĐ-CP Mgãy 14 thang 5 năm 20ỉ6 của Chỉnh phủ quy ãịnh chi tiết một 
SÔ điểiu và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm phảp ĩuật: 

Cân cứ Nghị ăịnh sổ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 thảng 3 năm 2021 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiểt và biện pháp thi hành Nghị quyểt sổ ỉ 3 ỉ/2020/QHỉ 4 
ngày 16 thảng ỉ ỉ năm 2020 của Quổc hội về to chức chỉnh quyền đô thị tại 
Thành phô Hồ Chỉ Minh; 

Can cứ Nghị định số 08/2Ồ22/NĐ-CP ngày ỈO tháng 0Ỉ năm 2022 của 
Chinh phủ quỵ định chi tiết một số điều cùa Luật Bảo vệ môi tmàmg; 

Căn cứ Thông tư sổ Ỡ5/2Ờ2Ĩ/7T-TT-Jsmưr ngày 29/5/2021 của Bộ 
Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi thcâng hướng dẫn chức nãng, nhiệm vụ, quyển 
hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc ủy ban nhân dân cẩp tỉnh, Phòng 
Tài nguyên và Mâi trương thuộc ủy ban nhân dân cẩp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2022/TT-BTNMT ngày ỉ ồ thảng Qỉ năm 2022 của 
Bộ Trường Bộ Tài nguyên và Môi irường quy định chi íỉét thỉ hành một so điều 
của Luật Bảo vệ mỗi trường; 

Căn cứ Quyểt định sổ J1/2022/QĐ-UBND ngày ỉ5 thÚYĩg 4 nãm 2022 cửa 
ủy ban nhân dãn Thành phô Hồ Chỉ Minh ban hãnh quy định vẻ quy trình xây 
dựng vãn bàn quy phạm pháp luật trên ảịa bàn Thành phố Hồ Chỉ Mình; 

Cần cứ Quyểt định sể 49/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng ì ỉ năm 2023 
cùa ủy ban nhân dân Thành phô Hẻ chí Minh ban hành qựy định vê hướng dân 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cùa Phồng Tài nguyên và Mới 
trưởng thuộc ủy ban nhân dân cảc quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởĩìg phùng Nội vụ tại Tờ trình sổ 'ĨSỔ /TTr-NV ngày K" 
ĩ háng é năm 2024; Trưởng phùng Tài nguyên và Mỗi trường tại Tà trình so 
/TTr-TNMT ngày ù 6 thảng £ năm 2024; và Ket quả thẩm định tại Báo cáo sổ 

Ụ[X_/BC-TP ngòỵ$ tháng íf- năm 2024 của Phòng Tư pháp, 

ỌUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế 

Ban hành kèm theo Quyểt định này Quy chế tổ chức vả hoạt động của 
Phỏng Tải nguyỀn và Môi trường thuộc ủy ban íihản dân Quận 7. 
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Đièu 2 ,  Hiệu ]ực thi hàah 
m * 

1. Quyết dính này cỏ hiệu lục thi hành kể từ ngày tháng £ năm 2024. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định 50 01/2Q18/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 3 năm 2018 của ủy ban nhân dân Quận 7 ban hành Quv chễ vê 10 chức và. 
hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7. 

Điều 3. Trách nhiệm tbi hành 

1. Vãn phòng ủy baniđiân dân quận thực hiện niỗni yết công khai Quỷét 
đinh này tại trụ sờ ùy ban nhản dân Quận 7 và trên trang íhône. tin điện từ Quận 
7 ngay sau khi Quyết định này dược ký ban hành. 

wJf 

2. Trường phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môĩ trưởng, 
Chánh. Vãn phòng ủy ban nhân dân quận, Thủ ímỏng các c-ơ quan, đun vị có 
liên quan chỊu trách nhiệm thi hành Quyết định này^^o-

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoat động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 7) 

DiỀu 1» Phạm vi ứìỀu chỉnh và đổi tuựíig áp dụng 
1. Phạm vì điỀu chinh 
Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tồ chức của 

Phòng Tài nguyên vả Môi trưởng thuộc ủy ban nhân. dân Quận 7 (sau đãy vỉêt 
tal là Phòng Tái nguyên và Moi trường). 

2. Đối tượng áp dụng 
Quy chể nảy áp dựng đổi với công chức đang công tác tại Phỏng Tài 

nguyên và Môi trường thuộc Uv ban Tihãn dân Quận 7; các cá nhân, tổ chứo cổ 
liên quan đ&n Quy định chức năng, oỉùệm vụ, quyền hạn và tồ chức của Phòng 
m nguyêa và Môi trường thuộc Uy ban nhân dân Quận 7. 

Đjều 2. Vị trí và chức năng 
1. Phòng Tải nguyền vả Môi trường là cơ quan chnỵen môn thuộc ừỵ ban 

nhân dân Quận 7, thực hiện chức ĩiãng tham mưu, giúp Uy ban nhân dân quận 
quàn lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài 
nguvên khoáng sản; môi trường; do đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu. 

2. Phòng Tải nguyên và Mòi trường cỏ con dẩu và tải khoần liêng; chịu 
sự chỉ đạo, quản lý vả điêu hành của Uy ban nhân dẫn quậi, dỏng thời chịư sự 
chì đạo, kiềm tra, hướng đẫn về chuyên mồn nghiệp vụ của Sở Tải nguyên và 
Mỗi trườn 2,. 

Diều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 
1. Trình ủy ban nhản dân quận ban hành nghị qiỉyểt, quyết định, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng nãm vê lĩnh vực tải nguyên vả môi 
trườỉỊg thuộc thám quyền ban hành của ủy ban nhàn dân quận; òhương Trình* 
biện pháp tồ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên vả mồi trường thuộe 
thẩm quyền quyết đinh cùa ùy ban nhân dân quận: dế thảo quy định chức nãng, 
nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tỏ chủc của Phòng Tài nguyên VỈL Môi trường. 

2. Trình Chủ tích ủy ban nhân đân quận dự thào quyết định vả các vãn 
bảo khác về tảí nguyện vấtậôì trưởng thuộc thâm quyên hau hành của Chù tịch 
ủy ban nhân dân quận. 
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3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kể hoạch, chương 
trình và các văn bản khác ve lĩnh vực tài nguyên và môi trường sau khi đã được 
cẩp có thầm quyền phẻ duyệt; thông tin, taỵên truyền, phổ biấn, giáo dục pháp 
luật, theo dõỉ công tác thi hành pháp luật vê tải nguyên và môi truờng theo quy 
đinh pháp luật 

4. về đẩ í  đaí .  

a) Tham mưu ủy ban nhân dân quận ĩập quy ỉioạch, kế hoạch sừ dụng đất, 
điều chinh quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất cấp hu vện và tổ chức thực hiện sau 
khi được phê duyệt; 

b) Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê dát, thu hồi dất, chuyển mục 
đích số dụng đẩt, cáp giấy chứng Iihận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ờ 
vả tài sàn khác gản liền vởỉ đất cho các đối tuọng thuộc thẩm quyền của ủy ban 
nhân dân quận; 

c) Tham gía xác định gỉá đất, mức tho tiên sử dụng đất, tiền thuê iỉẩt của 
địa phương; tả chức thẩm định phương án bổi thường, hồ trợ và táí định cư theo 
quy định của pháp luật; tham mựụ giúp Chủ tich ủy ban nhân dân quận quyết 
điiứi trung dụng đất, gia hạn trưng dụng đất; bảo cảo ủy ban nhân dâti quận chì 
dạo cát đơrt vị đang được giao quàn lý quv đất thèo quy định ĩập phưomg án đấu 
gíá quyền sử dirng đẩt trình ủy ban nhân dân quậrt phê duyệt. 

5 .  về tài nguvên nước 
a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tải nguyên nước, nguồn 

nước sính hoạt tại quận 7; điều ưa, thống kê, tong hợp vả phân loại gỉỂELg phải 
trảm lấp; 

b) Phối hợp tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo 
dối, phát hiện và ứiarrt gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn miớc íheo thẩm 
quvền; 

c) Phối hợp tổ chức đăng ký hoạt dộng khai thác, sử dụne tải nguyên nước 
theo Ihim quyền, . -

6. Về tồi nguyên khoang sán 
a) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc cho thuê đất hoạt động 

khoáng sản, sù dụng hạ tâng kỹ thuật và các. vân đê khác có liên quan cho tổ 
chức, cả nhân được phép hoạt động khoáng sản theo quỵ dịnh của pháp tuật; 

b) Thực hiên các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tải nguyên 
thiên nhiên khảc theo quy định của pháp luật; 

c) ĐẾ xuất việc huv động các lực lượng trên địa bàn để giải tòa, ngãn cbặn 
hoạt động khoáng sản trái phép; bảo cáo ủy ban nhân dân quận về tình hình bảo 
vệ khoảng sản chưa khai thác: trên địa bàn theo quy định cửa pháp luật 
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7. về môi trường 
a) TỔ chức cấp, kiểm tra việc thực hiện giấy phép mũi trường, kể hoạch 

phòng ngừa,, ứng phó và khắc phục sụ co môi titĩờng tiên địa bân quận;. Tham 
mưu cho ủy ban nhân dân quận quản lý nhả nước ve ứng ]ph6 sự cố chất thải; tồ 
chức kiểm tra, đánh giá nguy cơ sầy ra sự cố chất thai; tỗ chức ứng phó sự cố 
chất thài; cài tạo phục hồi mòi tniờng sau sự co chất thài trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật; 

b) Tổ chức thu phí báo vệ môi trượng đối vái nước thãi còng nghiệp thtìo 
quy định của pháp luật đối vớỉ các cơ sở thuộc diện quàn lý ưên địa bàn; xây 
dựng báo cáo công fác bảo vệ mõi trường; tham gia lập bảo cáo hiện trạng môi 
trường Lbeo định kỳ; tham mưu tồ điủc thực hiện thống kê3 báo cáo kết quả chi 
tiêư thông kê vẻ môi trường: thực hiện công iSte bào vê môi trường làng nghề, 
cốc cụm công nghiệp, klru du lịch trẽn địa bản theo phân công của ủy bart nhàn 
dân qnậri .và theo quy định, của pháp luật; thu thập, quản lý lưu trừ đừ liệu về 
môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trẽn dịa bàn; 

c) Triển khai các hoại dộng bảo tồn (hiên nhiên và (ỉa đạj]g sinh học ừên 
địa. bàn quản ỉv theo quy địilh của pháp ìuậí. 

8 - về công tác bào vệ môi trường: 

a) Tham mím ủy ban nhân dân quận xây dựng, ban hành hoặc trình cấp 
cỏ thẳm quy én ban hành vắn bản quy phạm pháp luật về bão vệ môi trường, kể 
hoạch, chưoiig trình, đề án, dự áií về bảo vệ môi trường của quận; 

b) Tham mưu ủy ban nhân dân quận cẩp, đổi, diều chinh; cấp ìạis thu hồi 
giây phép môi trường tbeo thẩm quyền; 

c) Tliam mưu ủy ban nhân dân quận chi dạo, hiróng dẫn, kicm tra và tồ 
chức thực hiện kiềm soát nguồn ô nhiễm; phòng ngừa, úĩtg phó sự cổ rnôi 
trường trêỊỊ địa bản quận theo quy định pháp luật; tồ chức quản lý cặc nguồn íMi 
trên địa bần theo phân công, phẩìi càp- chịu trách nhiệm truởc ửy bím nhân dân 
Thàrih phô vê việc đê xãy ra 0 nhiễm, môì trường trên địa bàn; 

d) Tham mưu ủy ban nhân dân quận tổ chức ih.00 dõi, giám sảtf cảnh báo, 
quản lý chất lượng môi trường và quản lý chất thải trêu địa bàn theo thâm quyền 
hoặc theo phân câp của Uy ban nhân dân Thầiứi phô; cải tạo phục hôi mối 
trường; bảo tôn thiêll iủiiêẸL và đa dạũg sinh học; 

đ) Tham mưu ủy ban nhấn dân quận thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 
pháp hiật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền hoặc chuyển người cổ thầm 
quyên xử lỷ theo quy định pháp luật; giâỉ quyết khiêu nại, to cáo, kiến nghị về 
bảo vệ môi trường; 

e) Tham mưu ủy ban nhân dãn quận truyền thông, pho biến kiến thức 
tuy ân truyền pháp luật vê bảo vệ môi tniỡng: giáo dục, nâng cao nhận thức, ý 
thức về bảo vệ môi trưởng trong cộng đồng; 
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g) Tham mưu ủy ban nhân dân quận thông tũi về môi trường, báo cáo 
môi trường theo quy định pháp luật; 

h) Tham mưu ủy ban nhân dân qưận huy động và sừ đụng nguồn [ực cho 
công tác bảo vệ mồi trườạg theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng Tài 
chính - Kố hoạch trình sấp cố thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ 
bảo Vệ môi trường theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

i) Tham mưu ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường khác dũ ủy ban nliân dân Thàrtỉi phố Hô Chí Minh giao. 

9. Tham gìa quản lý mốc đo dạc theo phân cấp của ửy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh vả thực hiện nhiệm vụ quàn )ý nhả nước khác về đo 
đạc và bàn đồ theo phâi) câp hoặc ủy quyên của cơ quan quàn lý nhà nước cãp 
ttên. 

ì 0. Tham gia xây dụnệf cập nhật kể hoạch bành dộng ứng phó vứi biến 
đổi khí hậu của Thành phố; tổ chức thực hiện kể hoạch hành động ủng pho với 
biến dổi khí hậu trên địa bản quận; tố chức thực hiện các chương trinh, nhiệm 
vụ, dự án về biến đổi khí hậu theo phân cồng của ửy ban nhân dân quận vả Sờ 
Tài nguyên và Môi trường. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ iỊỊuản ]ỷ nhả nước về hoạt dộng khi lượng 
thủy ván theo phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan quản lỷ nhà pước cẩp trên; 
tham gia bào vệ công trinh khi tượng íhủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng 
thủv vãn quốc gia và ưạm khi tưựng thủy vãn khẩe ưỄJQ địa bàn; tham, gia giải 
quyết, Jíừ lý vi phạm về khi tượng thủy văn theo thẩm quyền, 

1-2- Thẩm định, đãng ký, cấp các loại giấy phép về tài nguyên và môi 
trường theo quy định của pháp luật và theo phàn công, phân cầp hoặc ủy quyền 
cùa ùy ban nhân dân quận. 

13. Theo đõị, kiềm ưa các tồ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy 
định, của pháp luật về tải nguyên và môì trường; tiếp cồng đần, giải quyết khiếu 
nạì, tố cáo; phòng, chLÕỊỊg tham nhũng, lãng phí theo quỵ dinh của pháp luật và 
phân công của ủy ban nhàn dản quận. 

14. Thực hiện nghiên cứu, ứng dụrtg khoa học và công nghệ; triền khai 
chính quyền đìận tử, chuyển đoi số hướn£ tới Chinh phủ so về tài nguyên và môí 
trường; xây đựng, quản ỉýf vận hầọb và cung cấp dữ liệu, thủng tin, tư lỉệu về tài 
nguyên và mồi trưởng theo quy định của pháp luật và thso phân công của ủy 
ban nhân dần quận. . 

15. Giúp ủy ban nhân dân quận quản lý tồ chửc và hoạt động của các. hội, 
tổ chức phi chính phủ trong iĩnb vực tài nguyên và mòi trường thuộc thẩm quyền 
cúa Uy ban nhân dân quận. 

16. Giúp ủy ban nhân dân quận tả chức tập huấn, bồi dường và hương 
dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ quản Ịý nhà nước vẽ tải nguyên và môi 
trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc ủy 
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ban nhân đân phường và các tô chức, cá nhân có ỉiỄn quan Ịheo quy định pháp 
luật. 

] 7. Quản lýf sử dụng công chức iheo vị trí việc lảm; đề xuất khen thưởng, 
ký luật, đảo tạo và bồi dưỡng vể chuyền môn, nghiệp vụ đốì với công chức 
thuộc phạm vi quản ỉý của Phòng Tủi nguyên, và Môi trường theo quy định của 
pháp luật; quản lý và tô chức SỆ dụng có hiệu quả công sào, tài sản và các 
phuơíig tiện lảm việc, tải chính và ngân sách được gỉao theo quy định cùa pháp 
luật và ílieo phân công hoặc ủy quyền của. cơ quan nhà nước cấp trên. 

18, Thực hiện còng tác thông tin, báo cáo định kỹ vả đột xuẩt về tình hình 
Lhực hiện nhiệm vụ được giao vớí ủy ban nlìân dân quận, Sủ Tồi nguyên và Môi 
trường. 

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định cùa pháp luật vả theo 
phân cỗng, phân cấp hoặc ủy quyền của Uy ban uhẳn dấn quận, Chù tịch ủy ban 
nhân dân quận và cơ quan uhà; nước cẩp trẽn. 

Điều 4. TỔ chức bộ máy 

1. Phòng l ải nguyên vả Môi trường hoạt động TÍieo chá độ Thủ trường. 
Phòng Tài nguyên vi Môi trường có Trường phòng, các Phố Trưởng phòng và 
các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Càn cứ vào tình hỉnh 
thực tế sỏ lượng công việc, nhiệm vụ được giao, ủy ban nMn dân. quân quyết 
định cụ thề 50 lucmg Phó Trưởng phòng của Phòng Tải nguyên và Môi ưường 
cho phù hợp. 

2. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo vói ủy ban nhân dấn quận. Chù 
tịch Uy ban nhâti dân quận vả Sở quản lý Iiệành, Hình vực về tỏ chủc, hoạt động 
của cơ guan mình; báo cáo công tác trước ủy ban nhân dân quận khi đựọc yêu 
cầu; phoi họp với người đứng dầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị -
xã hội câp huyện giải quyết những vấn đề liên qưan đán chức nãng, nhiệm vịt 
quyên hạn của mình, 

Trưởng phòng do Chủ tịch ủy ban nMn dân quặn, bẻ nhiệm, chịu trách 
nhiệm trước Uy ban nhân dân qưận, Chủ tịch ủy ban nhấn dân quẬD và irưỏc 
pháp luật vê thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của .phòng theo Quy ché 
làm việc vả phần công của ủy ban nhân dân quận. 

3. Phó Trường phòng là người giúp Trường phòng chi dạo một sổ mật 
công tác vả chịu trách nhiệm Irưóc Trương phòng về nhiệm vụ được phân công, 
Khi Trượng phùng văng mật một-Phó Trưởng phòng được Trường phòng ùy 
nhiệm điều hảrth các hoại dộng của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thường, kỷ luật, miễn 
nhiệm, cho từ chức. thực hiện chấ độ, chính sách đổ ĩ với ĩruòng phòng, Phó 
Trưởng phòng đo Chủ tịch Uy ban nhân dân quận quyết định iheo quy định của 
pháp luật. 
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ĐiẾii 5, Jíìên ebe côitg chức 
1. Biên chế công chức của Phòng Tài nguyên vả Môi tnràng do Chủ tịch 

ủy ban nhân dân quậtL quyệt định trong tổng biên chể công chửc đả được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

1. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tài nguyên và Mồi 
trường phải cân cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch cồng chức và phẩm 
chất, trình độ, năng lực của công chức; găjũ tinh giản biên cbê với việc cơ câu lại 
và nâng cao chai lượng đội ngũ công chức tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 6, Che độ làm việc 
1. Trưởng phòng phụ ưách, điều hànli các hoạt động của phòng vả phụ 

trảch những công tác trọng tâm, Các Phó Trướng phồng phụ trách lĩnh vực công 
tác được Trưởng phòng phân công, trực tỉấp giải quyệt các công việc phát sinh. 

2. Khi giải qu.yểt công việc thuộc lĩnh vực mình, phụ nách có liên quan 
đến nội dirng chuyên môn của Phó Trường phòng khác, Phó Trường phòng chủ 
dộng bàu bạc thông nhất hướng giải quyet, chi trinh Tiuòng phòng quyết định 
các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Trưcmg phòng khác hoặc những vấn dề mói 
phát sinh mà chưa có chủ trưoiig, ké hoạch vả biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trương phòng trực tiểp vêu cầu công chức giải qụyểt 
cõng việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Ph.6 Tniờng phòng, yêu cầu đó được 
thực hiện nhung cộng chức dỏ phải báo cáo Phỏ Trường phòng trực tiếp phụ 
trách, 

Điều 7. Che đợ họp 
1. Hằng tuần, lãnh đạo phòng hôi ý dể đánh gì á hiệu quả thực hiện nhiệm 

vụ công tác. 
2 .  HằTíg tháng họp cơ quan một lần và đột xuất. 
3. Hằng quý họp giao ban công chức Địa chính Xây dựng Mõi trưòng 10 

phường một lần và đột xuất 
4. Lịch làm việc tuần thể hiện cụ thề Itội dung hoạt động của công chức, 
Điều 8. Mối quan hệ cống tác 
ì. Đối với Sở Tàì nguyên vả MÔI trường Thành phố Hồ Chi Minh: Phòng 

Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, hướng dan. kiểm tra về chuyên mòn, 
nghiệp vụ ớồa Sờ Tàĩ nguyên và Môi trường, thực hiện việc báo cảo công tác 
chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sỡ Tài nguyên và Môi 
trường. 

2* Đồi vói Uy ban nhâu dân Quận 7: Phòng Tài nguyên và Mỗi trưởng 
chiu sự lãnh đạo, chi đạo cùa ủy ban nhân dân quận yể toàn bộ công tác theo 
chức nâng, nhiệm vụ cùa Phòng. Trưàng phòng trực tiếp nhận chi đạo .của Chủ 
tịch hoặc Phố Chủ tịch Ưy ban nhân dân quận và phải thưởng xuyên bảo cảo vái 
ủy ban nhân dân quận về những raặt câng tác đã được phân công. Định kỳ báo 
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cáo ủy ban nìiân dân quặn về nội dung cống tác cùa PhÒDg và đề xuất các biện 
pháp giải quyet công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc Lữih vực tài 
nguyên vả mỏi trường. 

3. DỐI với các cơ quan chuyên môn khác ỉhuộc ủy ban nhân dân quận: 
Thực hiện moi quan hệ hạp tác và phố ĩ hợp trên cơ sỏ bỉnh đằng, theo chức 
năng, nhiệm vụ, dưúi sự điều hành cùa Chú tịch ủy ban nhân dân quận nbẳm 
đảm bảo hoàn thảĩứi nhiệm vụ chinh trị, kê hoạch kinh tế - xã hội của quận. 
Trong trườnầ hợp Phỗng Tài nguyên và Môĩ trường chủ tri phổi hợp giải quyết 
công việc, nếu chưa ábat trí với ý kiên của Thù trưởng cảc cơ quan chuyên môn 
khác, Trưởng Phòng Tài nguyên vả Moi trường tập họp các ý kiến và trình Chủ 
tịch ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Đổi với ủy ban Mặt ừậiì Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -
xã bội, các đơn vị sự nghiệp, cáp ban, ngành quận: Khj các cơ quan nảy có yêu 
cầUj kiền nglẼ các vẩn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thi' Trường phòng có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Chủ lỊch ủy 
ban nhân dân quận chì đạo giải quyết theo thẩm quyền, 

5. Đối với ửv ban nhân dân 10 phường: 
a) Phổi hợp hỗ trợ và tạo điều kiện đá ủy ban nhân dân phường thực hiện 

các nội dung quản lý nhà nuớc liên quan đến .phức nâng, nhiệm vụ cửa Phòng 
Tài nguyên và Môi trường; 

b) Hướng dẫa, kiểm tra đối với ủy bạn nhản dãn phường về thuyên mồn, 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, 

Điều 9. Căn cứ Quv chể này, Tnròne; phòng Tài nguyên và Môi trường có 
trách nhiệm rà soát, phân còng, đôn đốc, điêu hành, kiêm tiạ, theo dõi công chức 
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Điều 10. Trường phòng Tải nguyên và Môi trường và TỈ1Ù trưởng các cơ 
quan, đon vị liên quan có trảch nhiệm thực hiện Quy chê lổ chức vả hoạt động 
cùa Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trong quá trình thực hiện, nểu phát sinh 
các vấn đề vưort quá thầm quyền thỉ Trương phòng Tài ọguýén và Môi trường 
nghiên cứu đề xuất, kiến nghị YỚÍ ùv ban nhân dân quận xem xét, giải quyểt 
hoặc bổ sung và sửa đôĩ cho phù 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

QUẬN 7 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 05/2024/QĐ-UBND (Quận 7, ngày 11 tháng 6 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Cản cứ Luật Tồ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015/ 
và Luật Sủa đổi, bồ sung một số điều cùa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tồ chửệ*. 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ] năm 2019; Ị ị i 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 
năm 2015 và Luật Sửa đồi, bồ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật ngày 18 tháng ổ năm 2020; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 thảng 12 nầm 2004; Luật sừa đối, bỡ sung 
một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng ỉ ỉ năm 2012; Luật Sửa đôi, bô 
sung một sỗ điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phưcmg thức đổi tác 
công tư Luật Đầu tư, Luật Nhà ờ, Luật Đấu thầu, Luật Điện ỉực, Luật 
Doanh nghiệp, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thỉ hành án dân sự ngày ỉ ỉ 
thảng 01 năm 2022; 

Cần cứ Nghị quyết sổ Ỉ3Ỉ/2Ỡ20/QHỈ4 ngày 16 thúng ỉ ỉ năm 2020 cùa 
Quốc hội về tè chức chính quyên đô thị tại Thành phô Hô Chỉ Minh; 

Cấn cứ Nghị định sổ 37/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 05 thảng 5 năm 20ỉ4 của 
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyền môn thuộc ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tinh và Nghị định sổ ỉ08/2Q2Q/NĐ-CP 
rigàv 14 thảng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sô điêu của 
Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ĩỉgấy 05 thảng 5 năm 2014 củũ Chỉnh phủ quy 
định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành pho thuộc tỉnh; 
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Căn củ Nghị định sổ 34/20ỉ6/NĐ'CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiểt một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 
hành văn bản quv phạm pháp Íuậí; Nghị định sô Ỉ54/2Q2Q/NĐ-CP ngày 3Ỉ 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị 
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ6 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
phảp luật; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 15 thảng 6 nãm 2018 cùa 
Chính phủ về kinh doanh khỉ; 

Cãn cứ Nghị định số 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 nãm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tỉêt và biện pháp thi hành Nghị quyết sổ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tố chức chỉnh quyển đô thị tại 
Thành phổ Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị định sổ 27/2022/NĐ-CP ngày 19 thảng 4 năm 2022 của 
Chính phủ quy định cơ chế quản ỉỷ, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia; 

Căn cứ Thông tư sổ 0ỉ/202Ỉ/TT-BKỈỈCN ngày 0Ỉ thảng 3 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học vỏ Công nghệ hướng dan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của cơ quan chuyên môn về khoa học và công ỉĩghệ ihuộc ủy han nhân dân 
cắp tỉnh, cấp hiĩyện; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 thảng 7 năm 2022 của 
Bộ ữưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một so nói dung 
thực hiện chương trình mục tiêu quắc gừi xây dựng nâng thôn mới giai đoạn 
202ĩ - 2025 thuộc phạm vi quản ỉỷ nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phái triển 
nông thôn; 

Căn cử Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 
cùa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyển hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp vã phát triển 
nông thôn thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cử Thông tư sổ 04/2022/TT-BCT ngày 28 thảng 01 năm 2022 cùa 
Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức nãngt nhiệm vụ, quyển hạn của 
cơ quan chuyên môn về công thương thuộc ửy ban nhân dân tinh, thành pho 
trực thuộc trung ươTĩg vá ừy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành pho thuộc 
tinh, thành pho trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số ỉ Ỉ/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của 
ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh ban hành quy định về quy trình xây 
dựng vãn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 
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Căn cứ Quyết định số 09/2Q24/QĐ-ƯBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của 
ủy ban nhân dân -Thành phổ Hồ Chí Minh ban hành quy định ve hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Phòng Kinh tể 
thuộc ủy ban nhân dân quận — huyện; 

Theo đề nghị của Truởỉig Phòng Nội vụ tại Tờ trình số /TTr-NV ngày 
tháỉĩg 6 năm 2024; Trưởng Phồng Kinh té tại Tờ trình sô /TTr-KT ngày 41-
tháng 5"năm 2024 và kểí quả thẩm định tại Báo cảo sổ (Af~/BC-TP ngàyã5~tháng  ̂
năm 2024 của Phòng Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điểu 1. Ban hành Quy định 
Ban hành kèm theo Quyét định nảy Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tể thuộc ưy ban nhân dân Quận 7. 

Diều 2. Hỉêu lưc thí hành 
'* * 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tử ngàytẠQ tháng năm 2024. 

2. Quyết định này thay thế Quyết địĩih sổ 09/2011/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 9 năm 2011 của ủy ban nhân dân Quận 7 về việc ban hành Quy chế về tố 
chức và hoạt động của Phòng Kinh tế QuẶn 7. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 
1, Giao Vãn phùng ủy ban nhân dân quận thực hiện niêm yết công khai 

Quyết định oảy tại trụ sở ủy ban nhân dân Quận 7 và trên trang thông tin điện tử 
Quận 7 ngay sau khi Quyết định này được ký ban hành. 

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trường 
Phỏng Kinh tể, Thủ trường các cơ quan, đơn vị ứiuộc quận, Chù tịch Uy bạn-
nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
hành Quyêt dịnh rìày./^s- ^JỊị 

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

Q U ẬN 7 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế 

thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 2024 QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dãn Quân 7) 

Diều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tưọug áp dụng 

1. Phạm vi điều chinh 
Quy đinh này hướng đẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tô chức của 

Phòng Kinh tể thuộc ửy ban nhân dân Quận 7 (gọi tắt là Phòng Kinh tể), mối quan 
hệ công tác giữa Phòng Kinh tế với các cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan. 

2. Đối lượng áp dụnc 
Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Kinh tế; 

các cả nhân, tồ chức có liên quan đến Quy định chức năng, lìhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòne Kinh tế thuộc ủy ban nhân dân Quận 7. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 
1. Phòng Kinh tể là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân Quận 7, 

thực hiện chức năng tham mưu, giúp ửy ban nhân dân Quận 7 thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; 
công nghiệp; thương mại; phòngJ chống thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ, 
quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của ủy ban nhân dân Quận 7, Chủ tịch Ưy 
ban nhân dân Quận 7. 

2. Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dẩu và tài khoản riêng 
theo quy đinh của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tô chức, vị trí việc lảirt, 
biên chế và công tác của ủy ban nhân dân Quận 7, đông thời chịu sự chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn5 nghiệp vụ và các quy định khác của 
Sở Khoa học và Công nghệ, Sờ Công Thưomg, Sờ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình ùy ban nhân đan Quận 7: 
a) Dự thảo quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp 
tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận; 
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thành lập Hội đồng Lư vấn khoa học và công nghệ (heo quy định và phân cấp 
hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

b) Dự thào quyểt định, kế hoạch phát triền trung hạn và hằng năm; 
chương trinh, biện pháp tồ chức thực hiện các nỉỉiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước thuộc lĩnh vực công thương. . 

c) Dự thảo quyết định, quy hoạch, kể hoạch phát triển đài hạn, trung hạn, 
hằng năm và các nội dung nhiệm vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn 
thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân Quận 7 theo quy định; chương tTÌnh, 
biện pháp tổ chửc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước dược giao theo quy dịnh. 

đ) Dự thảo vãn bản quy đinh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cẩu tổ chức cùa Phòng Kinh tế. 

2.  Trĩnh Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 7 dự thảo quyết định và các văn 
bản khác về lĩnh vực khoa học và công nghệ, công thuơng, nông nghiệp và phái 
triền nông thồn íhuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 
theo phân công. 

3. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ: 

a) Tồ chức thực hiện các vãn bản pháp luật, kể hoạch về khoa học, công 
nghệ và dổi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt: thông tin3 thong 
kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biển, giáo dục, theo dõi thi hành pháp iuật 
trong lĩnh vực khoa học, công nghệ vả đổi mói sảng tạo; hướng dẫn chuyên 
môn, nghiệp vụ về quản lý khoa học, công nghệ và đôi mới sáng tạo đổi với ủy 
ban nhân dân 10 phường. 

b) Quản lý, triền khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước; tổ chức nghiên cửu ứng dụng tiến bộ khoa học, công 
nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; pho biến, lựa chọn các kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tồ chức thực 
hiện các dịch vụ khoa học vả công nghệ trên địa bàn. 

c) Tổ chức thực hiện các quy định của phảp luật về tiêu chuẩn, đo lường 
và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm vả hàng hóa 
trên địa bân Quận 7. 

đ) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp. 

d) Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, kính tế tập thể, 
kinh tế tư nhân vể khoa học và công nghệ trên địa bàn; quản lý các hội, tẻ chức 
phi chinh phủ theo phân công, phân cẩp hoặc ủy quyền; hướng dẫn, tạo diều 
kiện dể các hội, tổ chức phi chùih phủ tham gia các hoạt động về khoa học vả 
công nghệ ưên địa bàn. 
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4. Đối với lĩnh vực công thương; 
a) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tồ chức 

kinh tế tập thể, kinh tể tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mờ rộng sản xuất -
kinh doanh; lồ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên giao công nghệ, 
cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ 
sờ sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương. Thực hiện các chương 
trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa 
bàn theo phân công cùa các cấp cỏ thâm quyền. 

b) Tham mưu giúp ủy ban nhân dàn Quận 7 thực hiện quản lý nhà nước đổi 
với cụm công nghiệp trên địa bàn Quận 7: 

Đầu mối giúp ủy ban nhân đâti Quận 7 quán lý cụm công nghiệp trên 
địa bàn Quận 7 theo phân cấp, quy định của pháp luật; tồ chức thực hiện hoạt động 
phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Quận 7 Iheo quy định.; 

Đề xuất xây dựnỵ, phương án phái triển, thành lập, mờ rộng cụm công 
nghiệp ừẽn địa bàn; 

Phổi hợp với ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện công tác thu hồi 
đẩt, thuê đất, bồi thường giải phỏng mật bằng, tái định cư, nhả ở công nhân, thủ tục 
triền khai đầu tư vào cụm công nghiệp; 

Đầu mối tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp, đề nghị cơ quan cỏ thẩm 
quyền giải quyết các thủ tục triển khai đự án đầu tư vào trong cụm công 
nghiệp (gồm: ứiu hồi đát, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng, chấp thuận 
phươne. án phòng cháy, chữa cháy, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc 
phê duyệt bảo cáo đánh giả tác động môi trường) theo quy định, phân câp của Uy 
baiì nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ủy quyền của ủy ban nhân dân Quận 7; 

Đầu tu hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết dịnh đầu tư hạ tầng kỷ 
thuật trong và ngoài cụm công nghiệp; phê duyệt, thực hiện kê hoạch di dời doanh 
nghiệp, cơ sở sàn xuất và hoạt động phảt triển cụm công nghiệp trên địa bàn; 

Kiểm tra, đárih giá việc chấp hành phảp luật, chính sách về cụm công 
nghiệp theo thầm quyền. 

c) Chủ trì, tham mưu ủy ban nhân dàn Quận 7 về xây dụng, trình ban hành kể 
hoạch khuyến công phù hợp quy đinh pháp luật và điều kiện cùa địa phương; 
thám mưu cấp có thẩm quyền bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phương 
để tổ chức khuyến công ừên đìa bàn. 

d) Tham mưu giúp ủy ban nhân dân Quận 7 trong việc thực hiện quàn 
lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng theo quy định cùa pháp luật. 

đ) Tổ chức thực hiện các vãn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi 
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công 
thuưng; theo ddi thi hành pháp luật vê công thương. 
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e) Giúp ủy ban nhân dân Quận 7 ihục hiện và chịu trách nhiệm về việc 
thầm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trâch nhiệm và thẳm 
quvền của cơ quan chuyên môĩi theo quy định của pháp luật và theo phân công, 
phân cấp hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dận Quận 7. 

g) Tham mưu ủy ban nhân dân Quận 7 chi đạo việc lập quy hoạch 
phảt triền chợ, quàn lý dầu tư xây dựng chợ theo phân cấp về đâu lư xây 
đựng cơ bản, thực hiện các chức năng quần lý nhà Tiước vê chợ và các quy 
đỉnh theo pháp luật cbuyÊn ngảnh. 

h) Tham mưu ủy ban nhân đan Quận 7 trong phạm vi trách nhiệm của 
mình phối họp vởi các cơ quan thông tin đại chúng vả truDỜng học tồ chức phổ 
biển, giảo dục vả hướng dẫn Nliân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu 
quả và chẩp Mnh nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật vê điện lực. 

i) Tham mưu giúp ủy ban nhân dân Quận 7: cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện cửa hàng bán lè LPG thai theo quy đinh; kiểm tra diều kiện, cẩp, cấp lại, 
diều chình, thu bồi Gi ẩy chứng nhận đủ điều kiện của hảng bán lẻ LPG chai 
thcci quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị cỗ liên quan kiêm tra, giảm sát 
việc thực hiện của cửa hảng bản lè LPG chai theo quy dinh của pháp luật. 

5, Đối với lĩnh vực nòng nghiệp và phát triển nồng thom 

a) Tồ chức thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương ÉÉÌnli, để án, dự ản, íiêư chuẩn quốc gia, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia, đinh mức kinh tc - kỹ thuật chuyên ngành sáu khi được cấp có 
thầm quyèn phê duyệt; thông lin, tuvên truyền, pho biển pháp luật, theo dõi thi 
hành pháp luật về ẹác lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

b) TỔ chức thục hiện công tác phát triển sản xuất nồng, lâm, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp; sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi 
cơ cẩu cây trồng, vật SỄMSỉ công tác phòng, chống thiên tai, sâu bệnh, đich bệnh 
trên địa bàn các Quậrt 7. 

c) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức kiểm tra, thanh tra việc 
thực hiện pháp luật về đê điều và xứ ly các hành vi vi phạm pháp luật về dề 
diều; hướng dẩn ủy ban nhân dân phường Tiơi có để tồ chức lực lượng quàn 
lý đê sliân dân, lực lượng tuần tra canh gác đẽ; quyết định theo thẩm quyềổ hoặc 
trình cấp có thẩm quyền quyểl dịtih việc huy động lực ỉưọng, vật tư, phương 
tiện đề bộ dẽs khắc phục hậu quả do lũf lụt, bão gấy ra dổi vửi dê điều theo 
phân công của Ưy ban nhân dân Quận 7, 

d) Phối hợp tổ chức bảo vệ đẻ điềa, cấc công trình thủy lợi vừa và 
nhỏ, công trình nuôi trồng thủy sàn, công trình cấpT thoát miớc nông thôn, công 
trình phòng, chống thiên taị; quân lý mạng luới thủy nâng trên địa bàn Quận 7 
theo quy đinh của pháp luật. 
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đ) Đầu mối tổ chức và hướng dân thực- hiện nội dung liên quaxi đến phát 
triền nôns thôn; báo cáo ủy ban nhân dân Quận 7 việc xây dựng vả phát 
triển aông thôn trên địa bàn quận về các lĩnh vực: phát ừiên kinh tê trang trại, 
kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phâm nông 
nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; bảo hiêm nông nghiệp, hỗ trợ 
phát triển sân xuất và an sinh nông thôn; khai Thác và sù dụng nước sạch nông 
thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối; hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn. 

e) Tồ chức hoạt động thống kê, kê khai phục vụ yêu cầu quản lý theo 
quy định; thổng kê diễn biến đẩi nông nghiệp, dất lâm nghiệp, đât diêm nghiệp, 
mặt nước nuôi trồng thủy sản, dỉễn biến rừng; thông kê, xây dựng và quản lý 
cơ sở dữ liệu về thủy lợi; lổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp dề 
khai thác và sử dụng họrp lý tài nguyên đất, nước cho sàn xuất nông nghiệp, 
nuôi trồng thủy sàn và nghe muồi. 

g) Quản lý vè chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toản thực phẩm nông sản, 
lâm sản, thùy sản và muổi b ên địa bàn Quận 7 theo quy định của pháp luật. 

h) Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản; vật tư nông, lâm nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thức ăn 
thủy sản, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Quận 7. 

i) Quàn lý về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyển 
diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sàn, 
thúy lợi, phòng, chống thiên tai và phát triển nông thôn trẽn địa bàn Quận 7 
theo quy định. 

k) Giúp ủy ban nhân dân Quận 7 thực hiện và chịu trách nhiệm về việc 
thẩm định, đãng ký, cẩp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc phạm vi 
trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp 
ỉiiậl và theo phân công của ủy ban nhân dân Quận 7. 

1) Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng, chống thiên tai; 
bảo vệ và phát triển lừng; xây dựng nông thôn mới; nước sạch và vệ sinh môi 
trượng nông thôn; chổng sa mạc hóa; phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp, 
ỉâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn Quận 7. 

m) Tham mưu, giúp ủy ban nhàn dân Quận 7: kiểm tra, giám sát toàn 
bộ quá trình thực hiện Chương ưÌBh xây dựng nông thôn mới trong phạm vi 
quản lý cũa địa phương* tổ chức dánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới 
trong phạm vi quản lý cùa địa phương theo nội dung đánh giá Chương trình 
xây dựng nông thôn mới theo quy định của pháp luật. 

6. Giúp ủy ban nhân dân Quận 7 quản lý nhà nước đổi với tổ chức kinh tể 
tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tồ chức phì chính phủ hoạt động trên địa bàn 
thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định cùa pháp ỉuật. 
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7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý cho cán bộ, 
GÔng chức thuộc ủy ban nhân đân phường. 

8. Kiểm tra việc chấp hảrih chính sách, thực hiện các quỵ đinh của pháp 
luật về lĩnh vực phụ trách đổi với các to chức, cá nhân thuộc địa bàn quản 
lý; tiểp công dần, giải quyết khiếu nại. tố cáo; phòng, chống tham những, làng 
phí theo quy đình của pháp luật và phân công của ủy ban nhân dân Quận 7. 

9. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, cồng nghệ; xây dụng, duy trì hệ 
thống thông tin, ìưu trữ vả cung cẩp thông tin phục vụ công tác quân lý nhà 
nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng. 

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân Quận 7, Sờ 
Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và các cơ quan nhà nước khác khi có yêu cẩu. 

11. Quàn lý tồ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức, thực hiện chể độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen 
thường, kỷ luật, đào tạo vả bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công 
chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật, theo phân công của ủy ban 
nhân dân Quận 7. 

12. Quản lý, tồ chức sử dụng có hiệu quả vả chịu trách nhiệm về tài chính, 
tài sản, các phưcmg tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của 
pháp luật và phân cấp quản lý của ủy ban nhân dân Quận 7. 

13. ITiực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công cùa Uy ban nhân đân 
Quận 7, Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 7 và quy định của pháp luật 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 
1. Phòng Kinh lế hoạt động theo chế độ Thủ trưcmg. Phòng Kinh tế cỏ 

Truờng phòng, các Phó Trưởng phòng và cảc công chức thực hiện công tác 
chuyên môn, nghiệp vụ, Căn cứ vào tỉnh hình thực lể số lượng công việc, 
nhiệm vụ được giao, ủy ban nhân dân Quận 7 quvết định cụ thể số lượng Phó 
Trưởng phòng Phòng Kinh tế cho phù hợp và dung quy định. 

2. Trường phòng Phòng Kinh tế: 
a) Trường phòng do Chủ tịch ửy ban nhân đân quận bồ nhiệm. Căn 

cứ các quy định của pháp luật vạ phân công của ủy ban nhân dân quận, 
Trường phòng xây dựng quy định làm việc, ché độ thông tin báo cấo cùa 
cơ qưan. và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định này. 

b) Chju trách nhiệm trước ủv ban nhân dân Quận 7, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Quân 7, pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Phòng Kinh tế và các công việc được ủy ban nhân dân Quận 7, Chủ tịch ửy 
ban nhân dân Quận 7 phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
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phí vả chịu trách nhiệm khi đề xảy ra tinh trạng tham những, lãng phí; gây thiệt 
hại trong lồ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của minh. 

c) Bảo cảo với ửy ban nhân dân quận, Chù tịch ủy ban nhân dân quận, Sờ 
Công Thương, Sờ Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về tổ chức, hoạt động của Phòng Kinh tế; báo cảo công tác trước ủy ban 
nhân dân quận khi được yêu càu; phối họp với ngưòi dứng đầu cơ quan chuyên 
môns các tổ chức chỉnh trị-xã hội Quận 7 giải quyết những vấn đè liên quan đến 
chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kỉnh tế. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chì đạo một số mặt 
công tác và chịu trách ĩứiiệm trước Trường phòrtg về nhiệm vụ được phân công. 
Khi Tnrcmg phòng vắng mặt, một Phó Truờng phòng được Trường phòng ủy 
nhiệm điều hành các hoạt dộng của phòng. 

4. Việc bồ nhiệm, diều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưỏng, kỳ luật, 
đình chì công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ; chính sách đối với 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận 7 quyết 
đinh theo quy định của pháp luật và đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo 
quy định-

Điều 5. Biên chể công chức 
1. Biên ché công chức cùa Phòng Kinh tế do Chủ tịch ủy ban nhân dân 

Quận 7 quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền 
giao theo quy định. 

2. Việc bố trí công tác đổi với công chức của Phòng Kinh tế phải căn cứ 
vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực 
của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng 
dội ngũ công chức tạĩ phòng. . 

Điều 6, Chể độ làm việc 
1. Trường phòng phụ trách, điều hành chung các hoạt động của phòng và 

phụ trách những công tác trọng tâm. Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh 
vực công tác được Trường phòng phân công, trực tiêp giải quỵêt các công việc 
phát sinh trên lĩnh vực được phân công phụ trách. 

2. Phó Trưởng phòng chủ độno bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, trình 
Trưởng phòng quyết định các vấn đề mới phát sình mà chưa có chù trương, kể 
hoạch và biện pháp giải quyết. 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên 
viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyển của Phó Trường phòng, yêu 
cẩu đỏ dược thưc biện nhung cán bộ phải, báo cáo cho Phó Trường phòng trực 
tiếp phụ trách biết. 
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Điều 7, Chế độ sinh hoạt hội họp 
1. Hàng tuần, lãnh đạo phòng tổ chức họp giao ban một lần để đánh giá 

vi ộc thực hiện nhiệm vụ vả phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 
2. Sau khi giao ban ỉãnh đạo phòng, Trưởng phòng họp toàn thể công 

chức dể đánh giả công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhẩt 
lịch công lác. 

3. Mỗi thành viẽn trong từng bộ phận có lịch cong tác do lãnh dạo phòng 
trực tiếp phê duyệt. 

4. Lịch làm việc vái các tồ chức và cá nhâũ có liên quan, thề hiện trong 
lịch công tác hàng tuần, tháng của đon vị; nộì dung làm viậc dược phòng chuẩn 
bị chu dáo dể giải quvểt cỏ hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt 
dộng chuyên môn cùa phòng. 

Diều 8. Mối quan hệ công tác 
1. Đối vói Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn: 
Phòng Kinh tế quận chịu sự hướng dẫn, kiểm tra vả thanh tra về chuyên 

mòn, nghiệp vụ của Sờ Công Thượng, Sử Khoa học và Cồng nghệ, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. Thựẹ hiện công tác thông tin, báo cáo định kỷ 
và đột xuát về tình, hình thực hiện nhiệm vụ được giao thẹo quy định của Sờ 
Cộng Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và các cơ quan nhả nước khác klii có yêu cảu. 

2 .  Đối vởì ủy ban nhân đàn quận: 
Phòng Kính tể chịu sự lãnh đạo, chỉ dạo trực tiếp và toàn diện của ủy ban 

nhân dân quận về toản bộ công tác theo chức năng, nhiệm Vụ cùà phòng, Trưởng 
phòng trực tiếp nhận chỉ dạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phú Chú tịch 
phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo Ưy ban nhân dân quận về những 
mặt công tác đã được phân cổng; 

Theo định kỳ phải bảo cáo ủy ban nhân dân quận về nội đung công tác 
cùa phòng và dề xuất các biện pháp giải Quyết công tác chuyên môn trong quản 
lý nhà nước thuộc tĩnh vực liên quan. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc ủy ban nhân dàn quận: 
Thực hiên mối quan hệ hợp tác vả phổi hợp trẽn ca sở bình đang, theo 

chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của úy ban nhân dân quận, nhẳm 
đãm bảo hoản thành nhiệm vụ chính tri, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. 
Trong trường hợp Phòng Kinh tế quận chủ tri phổi hợp giải quyết công việc, nếu 
chua nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên mỏD kbảc, Trưởng 
phòng Phòng Kinh tế tập hợp các ý kiến vắ í rình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy 
ban nhân dâu quận phụ trách khổì xem xét, quyểt đinh. 

Theo dính kỳ (đột xuất), các đom vị liên quan có trách nhiệm thực hiện 
việc báo cáo tình hình hoạt động, thống kê 50 liệu liên quan đển lĩnh vục của cợ 
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quan, đơn vị mình về Phòng Kinh tế dể phục vụ cho tổng hợp báo cáo hoặc tham 
mưu công tác theo quy định. 

4. Đối với các đơn vị, tồ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ liên quan đến 
chức nấng quản lý trên địa bàn quận: 

Trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ vả kiểm ưa doanh nghiệp theo quy định của 
Nhà nước; 

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bản 
quận, Phòng Kinh tế giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện việc quàn lý hành 
chính Nhà nước về các lĩnh vực thuộc chức năng đối với các đan vị này theo 
quy định. 

5. Đổi với ùy ban nhân dân phưcmg: 
a) Phòng Kinh tế có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và giúp dỡ về nghiệp 

vụ neành để ủy ban nhân dân phường chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung quản lý 
nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do phòng phụ trách theo quy định 
của Nhà nước và ủy ban nhân dân thành phố; 

b) Theo định kỳ (đột xuất), các dơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện 
việc báo cáo tinh hình hoạt độr)g> thông kê số liệu liên quan đen lĩnh vực của cơ 
quan, đcm vi mình về Phòng Kinh té để phục vụ cho tổng hợp báo cáo hoặc tham 
mưu công tác theo quy định. 

c) Tổ chức giao ban với Ưỷ ban nhân dân các phường về lĩnh vực do V*-
pầòng phụ trách. ^ •*;J° 

6. Đối với ủy ban Mặt trận Tồ quốc Việt Nam quận, các đơn vị sứ/? 
nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của quận: 

Khi ủy ban Mặt trận Tồ qưốc Việt Nam quận, các đơn vị sự nghiệp, các 
ban, ngành, đoàn thể, cảc tồ chức chính trị xã Ỉ1ỘÍ của quận cỏ yêu cầu, kiển nghị 
các vấn đề thuộc chức năng của phòng, Trường phổng cỏ tráõh nhiệm trình bày, 
giải quyết hoặc trìiih ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm 
quyền và có thông báo kết quả giải quyết cho ửy ban Mặt trận Tổ quoc Việt 
Nam cìrng cẩp theo quy định. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 
lề Căn cứ Quy định này, Trường phòng Phòng Kinh tế và Thủ trưỡng 

các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu ủy ban Iihân dân quận 
cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quy che làm việc, quy che phối hợp trong 
công tác của Phòng Kinh tế; quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn 
công chức của Phòng Kinh tế phủ hợp với đặc điểm quận, nhưng không trái với 
nội dung Quyết định này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nểu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm 
quyền, Trường phỏng Phòng Kinh tế nghiên cứa đề xuất, kiến nghị vái ủy ban 
nhân dân Quận 7 trình ủy ban nhân dân Thành phô xem xét, giải quyêt hoặc bô 
sung và sửa đổì cho phù hơp 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN 7 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2024/QĐ-UBND Quận 7, ngày 11 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân Quận 7 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Căn cứ Luật Tô chức chính quyền ẵịa phương ngày 19 tháng 6 nãm 20ỉ 5 
và Ltíậĩ Sửa đổi, bể sung một sổ điếu cùa Luậl Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 
chỉnh quyên địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ nãm 20] 9; 

Căn cứ Luộĩ Bữn hành văn bản quy phạm pháp ỉụật ngày 22 tháng 6 năm 
20Ỉ5 và Luậí Sửa đổi, hồ sung một sô ẩiều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 thảng 6 nãm 2020; 1 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 thảng ỉ 1 năm 2Ồ13; 

Căn củ Luật Báo chỉ ngày 05 thảng 4 ỉiăỉĩt 20 ỉ ố; 

Cân củ Nghị quyểỉ sé Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày ỉ6 tháng ỉ ì năm 2020 của 
Quắc hội về tổ chức chỉnh qityền đô thị tại Thành phô Hồ Chỉ Mình; 

Căn cứ Nghị định so 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 20ỉ4 cùa 
Chính phủ quy định tô chức các cơ quan chựyển môn tkuộc Uy han nhãn dãn 
kiỉyện, quận, thị xẵ, ihành pho thuộc tỉnh và Nghị định sè ỉ08/2020/NĐ-CP 
ngày 14 ikáng 9 năm 2020 củã Chỉnh phủ sủa đoi bo sung mội sổ điều cùa. 
Nghi định sổ 37/20Ĩ4/NĐ-CP ngày 05 thảng 5 năm 2014 cùa Chỉnh phủ; 

Căn củ Nghị định sổ 64/20ỉ4/NĐ-CP ngậy 26 'tháng 6 nẵm 20ỉ4 của 
Chỉnh phủ quy ãịnh chi tiết thi hãnh một sẩđiều của Luật Tiếp Câng dân; 
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Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thặng 5 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết một Sỡ điều vả biện pháp thi hành tĩiật ban hành 
vãn bản quy phạm pháp Ỉuậỉ; Nghị định sổ ỉ54/202Ọ/NĐ-CP ngày 3ỉ thảng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa đôi, bỏ sung mội sổ âiểỵ của Nghị ãịnh sô 
34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 nãm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
mộĩ số diêu và biện pháp thi kành Luật Ban hành vãn bàu quy phạm pháp luật; 

Căn củ Nghị định số 09/2017/ND-CP ngày 09 thảng 02 nẫm 20ỉ 7 cua 
Chỉnh phù qưy định chì tiết việc phát ngôn và cung cáp thông tin cho báo chí 
của các cơ quan hành chính nhà nước; 

Cần cử Nghị định sổ 92/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 20ỉ 7 của 
Chỉnh phủ vê sửa dổi, bể sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiêm 
soái thủ tục hành chỉnh; 

Căn cử Nghị định Sỡ 61/20Ỉ8/NĐ-C.P ngảy 23 tháng 4 năm 20.18 của 
Chinh phủ về thực hiện cơ chê một cửa, mệt cửa ĩiên íhông ĩrong giải quyểt 
thủ tục hành chính; Nghị định sổ ỉ07/202ỉ/Ntì-CP ngày 06 tháng ỉ2 năm 2021 
của Chình phù ỳề sứa đổi, hồ sung một số điều của Nghị định sẩ 6Ỉ/2ỮỈ8/NĐ-
CP ngày 2 ì thủng 4 năm 2018 cùa Chỉnh phủ VẾ ĩhực kiện Cữ chẽ một cửa, một 
cửa liên thông írong giải quyết thủ tục hành chính; 

Cân cử Nghị định số 33/2ồ2 ĩ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202 ỉ của 
Chính phủ quy định chi tiểi và biện pháp íhỉ hành Nghị quyêt sô Ỉ3Ỉ/2Q2Q/QHỈ4 
ngày Ỉ6 tháng ỉ ỉ năm 2020 của Qưoc hội về tồ chức chinh quyển đô thị tại 
Thảnh phố Hồ Chí Mũih; 

Cãn cứ Thông tư sẻ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng ỉ ỉ năm 2018 cùa 
Vãn phòng Chính phủ hướng dân thi hành mật sấ quy định cùa Nghị định số 
61/2QỈ8/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 20ỉ 8 của Chinh phủ về thực hiện cơ chế 
một cừar một của Hên íhỗng trong giải quyêt thù tục hành chính; 

Căn cứ Thông ivr sỗ 0Ĩ/2O2Ỉ/TT-BNG ngày 28 tháng Ỉ0 năm 2021 của 
Bộ Ngoại giao hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đoi 
ngoại của cơ quan ckuyêĩĩ môn thuộc úy ban nhãn dân cấp tinh, úy ban nhản 
dân cắp huyện; 

Căn củ Thông tư sổ ŨỈ/202ƯỈT-ƯBDT ngày 0Ị tháng ỉ ỉ năm 202ỉ của 
Uy ban dân {ộc hướng dãn chức năng; nhiệm vựj quyên hạn của Cữ quan 
chuyên môn vê câng tác dân tộc thuộc ủy ban nhân dân cắp tỉnh cấp huyện; 

Căn cứ Quyếí định sỗ ĩ1/2022/QĐ-ƯBND ngày ỉ5 tháng 4 Tĩăm 2022 của 
ủy ban nhản dân Thành phổ Ho Chi Minh ban hành quy định về quy trình xây 
dựng vãn bản quy phạm pháp ỉuật trên địa bàn Thành phó ỉĩồ Chỉ Minh/ 
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Cãn cứ Quy át đinh sổ Ỡ3/2024/QĐ- UBND ngày XI tháng ồ ỉ nầm 2024 
của ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh ve việc ban hành quy ẩịnh về 
hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tố chức (quy chế mâu) của Vãn 
phòng Uy ban nhân dãn ĩhuộc Uy ban nhân dân quận; 

Theo đề nghị của Trvởngphông Nội vụ tại Tờ trình số ̂ fflTTr-NV ngày 
tháng ố năm 2024; Tò trình sô P&tyTTr-ỸP ngày ^%hảng ^năm 2024 và Kết 
quả thẩm định tạì Báo cảo số /BC-TP ngày<Ẵ.íữ tháng năm 2024 của 
Phòng Tư pháp, 

QUYÉT ĐỊNH; 

Điều 1. Han hành vãn hàn 

Ban bành kèm thèo Quyểt định này là quy chế tố chức vả hoạt động của 
Văn phòng ủy ban nhân dân Quận 7. 

Đĩề-U 2. ỊẸEệu iực thi hành p r 

^ Quyết định nảy co hiệu lực, íhỉ hành kể tỉr ngày ^0 tháng 6 năm 2024. 
Quyết định nảỵ thay thẾ Quyết đinh 30 03/2018/ỌĐ-U8ND ngày oy tháng 4 
năm 2018 cùa Uy ban nhân dân quận VẺ ban hành quy chể tồ chức và hoạt động 
của Vãn phòng Hội dồng nhân dân vả ủy ban nhân dân Quận 7r 

Điều 3. Trách nhiệm thi Uàiilt 

1. Giao Vãn phòng ủy ban nhâu dân quận thục hiện niêm yết công khai 
Quyál định này tại trụ sờ ủy ban nhân dân Quận 7 và trên, trang lỉtônp Êm (liệu tử 
Quận 7 ngav sau khi Quyết định này được ký ban hành-

2. Cbáíih Văn phòng ùy ban nhân dân quận, Trưởng phỏng Nội vụ, 
Chủ (ịch ụy ban nhân dân 10 phường, Thủ trường các phòng chuyên môn vả 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hảntL Quyết định nảy./,j^-

CHỦ TỊCH 

Hoàng Minh Tuấn Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 7 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
về tổ chức và hoạt động của văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 7 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 2024/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 7) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đổí tượng ãp dụng 

1. Phạm vi điều chinh 

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 
Văn phòng ủy ban nhân dân quận (gọi tắt ỉả Vân phòng). 

2. Đổi tượng áp dụng 

Quy chế nảy áp dụng đổi với công chức đang cồng tác tại Văn phòng 
Uy ban nhần dân quận; các cá nhân. J.ồ chức có liên quan đến Quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyển hạn vả tổ chức của Văn phòng. 

Diều 2Ề Vị trí vả chức năng 

1. Văn phòng ửy ban nhân dân quận là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 
nhấn dân quận, thực hiện cbửc năng tham miru tồng hợp cho ùy ban nhân dân 
quện về: hoạt động của ủy ban nhân dân quận; tham mưu cho Chủ tịch ủy ban 
nhân dân quận về công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận; kiêm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lv vả hoạt 
động của ủy ban nhân dân quận và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đàm 
cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của ủy ban nhân dân quận; lổ chức triển 
khai ihực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên Ihông trong giải quyết thủ tục hành 
chinh thuộc phạm vií chức năns quản lý của ủy ban nhân dần quận; hướng dẫn, 
tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm 
quyền giải quyẽt của ủy ban nhân dân quận, chuyển hồ sơ đến các cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận giải quyết và nhận kết quả dề trả cho 
cá nhân, tô chức; tham mưu giúp ủy ban nhân dân quận quàn lý nhà nước về dân 
tộc và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của ủy ban 
nhân đản quận, Chủ tịch Uy ban nhân dân quân, _ 

2. Vãn phòng ủy ban nhân dân quận cỏ tư cách pháp nhân, có con dấu và 
tải khoản riêng theo quv định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quàn lý về tổ chức, 
vị trí việc làm, biên chể và công tác của ủy ban nhân dân quậnT đồng thời 
chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm ừa về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định 
khác của Văn phòng ủy ban nhân đâu Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình ủy ban nhân dân quận ban hành: 
r ,, ' 

a) Quy chê làm việc của Uy ban nhân dân quận; 

b) Quyết định liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạrn vi quảíi lý của 
Ván phòng ủy ban nhân dân quận; 

c) Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
cúa Văn phòng ửy ban nhân dân quận; 

d) Chương trình., kế hoạch liên quan đến lĩtìli vực chuyên môn, nghiệp vụ 
cùa Vãn phòng ủy ban nhân dân quận; 

đ) Quyết định phân cấp, ùy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, 
lĩnh vực thuộc thẩm quyền cho cơ quan chuyện môn thuộc Uy ban nhân dân 
quận theo quy định, của pháp luật; 

e) Vãn bản khác theo phân công của ủy ban nhàn dân quậìi. 

2ể Trinh Chủ lịch ủy ban nhân dân quận ban hành vãn bàn tlmộc thầm 
quyển của Chủ tịch Uy ban nMn đắn quận theo phân công. 

3. Tham mưu, xây dựng, quản lý, theo dõi và tổ chức thực hiện chương 
trình, kể hoạch công tác của ủy bán nhân dân quận: 

a) rồng hợp đề nghị của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân 
quận, ủy ban nhân đân phường, cơ quan, tổ chúc liên quan về việc xây dựng 
chương trình, kể hoạch cống tác của quận; 

b) Ki ổn nghị với Chủ tịch ủy ban nhân dân quận đưa vào chưưng trình, 
kể hoạch công tác những vấn đế cần tập trung chì đạo, điều hành hoặc giao cơ quan 
liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thào vãn bàn; 

c) Xây dựng, trình ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 
ban hành hoặc phê duyệt chương trĩnh, kế hoạch công tác; 

d) Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc ủy ban nhân dân quận, các cơ quan, tổ chửc liên quan thực hiện 
chương trình, kẾ hoạch công tác, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; 

đ) Định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo kểí quà thực hiện; kiến Iighị giải pháp; 
kịp thời báo cáo, diều chỉnh chương trình, kế hoạch công, tác, đáp ứng yêu cầu 
quản lý, chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận. 

4. Tổ chức thực hiện các vãn bản luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được 
phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành 
pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý dược giao. 

5. Phục vụ hoạt động chung của ủy ban nhân dân quận: 
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a) Chủ trì, phối hạrp vơi các đan vị liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, 
phục vụ các phiên họp cùa ủy ban nhân đân quận; 

b) Phối hợp với các đom vị liên quan thực hiận công tác tổng hạp, báo cáo; 
c) Theo dối, đôn đốc, đánh giá kết quà thực hiện Quy chá làm việc cùa 

ủy ban nhân dân quận; 

d) Tham Tĩimi, giúp ủy ban nhân đân quận tổ chức công tác tiếp công dàn, 
tiếp nhận và xử lý dơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định 
của pháp luật hiện hảĩih cho đến khi có các quy định mớĩ của pháp luật về 
van đề này. . 

6. Tham mưu, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân quận vả các Phó Chủ 
tịch ủy ban nhản dân quận thực hiện nhiệm vụ. quyềrt hạn theo thẳm quyền: 

a) Tham mưu, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ 
tịch ủy ban nhân dân quận công tác tồ chức các phiên họp, cuộc họp, hội 
nghị (gọi chung là cuộc họp) cùa ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân quận và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận triệu tập, chủ trì: trinh Chủ 
tịch ủy ban nhân dân quận- và các Phó Chú tịch ủy ban nhân dân quận cho ý 
kiến về to chức cuộc họp; chủ trì, phối hựp với các cơ quan liên quan chuẩn 
bị chưcmg trình, nội dung; đôn đốc các cơ quan gửi tàí liệu; ghi bỉên bản; ban 
tiàrih thông báo ý kicn kết luận, chi đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân quận và 
các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận; tồ chức họp bảo, thông cảo báo chí về 
nội dung các cuộc họp, tham mưu vãn bàn trả ỉời báo chí theo chỉ đạo cùa Chú 
tịch Uy ban nhân dân quận và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dần quận; 

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 
và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận xây dựng ke hoạch, nội đung tiếp 
xúc, giải quyết, trả lời kiển nghị của cử tri; 

c) Tham mưu, giúp Chú tịch Ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ 
tịch ủy ban nhân, dân quận: Phân công công tác của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
công tác phối hợp giữa các phỏng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc, ủy ban nhân dân quận, theo quy định cùa pháp luật; tổng hợp, báo cáo Chủ 
tịch ủy ban nhân dân quận và cảc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận xừ ỉý. 
những vướng mkc, phảt. siiìh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; 

d) Tham mưu, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân quận vả các Phó Chủ tịch 
ủy ban nhân dân quận trong việc cải ứển lể lối, phương thức làm việc, chuyển đổi 
số, ứng dựng công nghệ thông tin trong công tác chì đạo, điều hành; duy trì kỷ 
cương, kỷ luật hành, chính nhà nước ờ địa phương: 

đ) Tham mưu, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân quận và các Ptiỏ Chủ tịch 
ủy ban nhân dân quện phoi hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác của ủy 
ban nhân dân quận với các cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phưưnỵ,; 
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e) Tham mưu, giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân quận và các Phó Chủ 
lịch ủy ban Iihân dân qnậíi thực hiện chế độ thông tin, báo cáa dịnh kỳ, dột xuất 
theo quy đỉnh của pháp luật và yêu cầu củá- cơ quan: cỏ thẩm quyền; 

g) Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Chù tịch ửy ban nhân dẫn quận 
và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân dần quận tiếp công dân theo quy định của 
pháp luật và Quy che tảm việc của ủy ban nhãn dân quận; 

h) Chuần bị chương trình, nội dung các chuyển công lác, tiáp khách cửa 
Chủ tịch ủy ban BÌiần dân quận và các Phó Chủ tịch ủy bán nhân dân quận theo 
quy định; 

i) Tiếp nhận, tham mưu, phối hợp xử lý các vấn đề báo chí nêu thẹo quy 
định và chỉ đạo của Chủ tịch ủy ban nhân dân quận vả các Phó Chủ tịch Uy 
ban nhân dân quậii; 

7. Tiếp nhận, xử lý, phát hành, quân lỷ văn bàn trinh ủy ban nhân dân 
quận, Chù tịch ẼỊy bas nhãn dân quận; theo dõi, đôn dốc, kiểm tra tình hìiìh, kết 
quả thực hiện; 

a) Đối với đề ỔCỊ dự án? dự (hảo văn bản do các cơ quan trình 

Các dề nghị xây dụng vấn bàn quy phạm pháp luật, dự thảo vãn bản quỹ 
phạm pháp luật: Thực hiện theo quy địiứi của pháp luật về xây dựng vả ban 
bánh vồn bản quy phạin pháp luật; 

Các đề áiỊ, dự án, dự thảo văn bản không phải là vàn bản. quy phạm pháp luật: 
Rà soát hồ sơ; tliầm tra về thủ tục, hình ihức, thể thức, nội đung. tính thống nhất 
ýầ hợp pháp của đự thào vãn bản; xây dựng phiếu trinh, dè xuất phương án xử lý; 

Trong quá trình xử lý, nếu còn ỷ Mên khác nhau, chỉi trì họp vói cơ 
quan, tỏ chức liên quan để 'trao đồi, thống nhất trước khi trinh; 

b) Đối vớỉ dự thào báo cáo do Văn phòng ủy ban ìihân dân quận phụ trách: 
Phổi hợp với các đơn vị liên quan bicn tập, hoàn chinh theo chi đao của Chủ tịch 
Uy ban nhân dần quận; 

c) Đối với các vãn bản khác: Kiến nghị với Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quận, Phó Chủ tích ủy ban nhản dân quận phụ trách giao đơn vị liên quan ừiển 
khai thưc hiện hoặc tỗ chức các điều kiện cần thiểt để ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch ừy bcin nhân dân quận xủ lý theo quy đinh của pháp luật; 

đ) Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan theo 
quy định của pháp ỉuậí; 

d) Phát hanh vãn bản của úy ban nhân ỎBTi quận, CỈIỦ tịch ủy ban nhân dân 
quận, Phỏ Chủ tịch úy ban nhân dân quận (dối vơỉ các van bàn được ữhân 
công ký ban hành); • 
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e) L"U11 trữ văn bân, hồ sơ, tải liệu của ừv ban nhân dân quận, Chủ tịch 
Uy ban nbân dẩn quận, Phó Chú tịch ủy bím nhân dân quận (đối vái các văn bản 
được phân công); 

g) Theo dõi, đôn đốCj kỉểm. tra tỉnh hìnhj kết quả thực hiện vãn bân của 
Uy ban nhản đân quận, Chủ tịch ừy bao nhân dân quậni, Phó Chủ tịch Ùy ban 
nhân dân quận; định kỳ rà soát, bảo cảo Chủ tích Uy ban nhản dân quận, 
Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận dể báo đấm sự đồng bộ, thống Iiỉiẩt tru.ng 
chì đạo, diềi_t hành; 

li) Rà soát, tồng hợp những vưóng mẳc, phải sinh về thẩm quyền, hồ 
sơ, trinh tự, thử tục vả nghiệp vụ hành chính văn phàng trang qúá trình thì 
đạo, điềụ hành của ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận; kịp' 
thòi báo cáo ủy ban nhân dân quận sửa đồi. bả sưng;' hàng nărri, báo cáo Văn 
phòng ủy ban nbân dân Thành phố Hồ Chí Minh-

8. Tliực hiện chế độ thông tin 

a) Tồ chức, quảti lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chi đạof điều hảiih của 
ửy ban nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận; phối hợp cung cấp 
thông tin pliục vụ công tác chì đạo. diều hành của ủy ban nhân dân Thành phật 
Chử tịch Uy ban .nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Tố chức, quàn lý và oông bố các thông tin chinh thức về hoạt động cùa 
ủy ban nhân dân quận-Ị Chủ tịch ủy ban nhân dân quận và cung cấp thông 
tín theo quy định; 

c) Xây dựng, tồ chức quản lý, vận hành cổng Thông tin điẹõ tử quận; kết 
nối với hệ thống cổng Thông tin diện tử Thảnh phố Hồ Chí Minh; 

d) Tham mưu tề chức xây dựEg, vận hành Hệ thống thông tín báo cãữ của 
qtiận và phối hợp ữiực hiện tích hợp, kết I1DỈ, chỉa sẻ dữ liệii vói Hệ thống thông 
lin báo cáo Thành phố; kết nổi hệ thống thông tin hành chính điện từ phục 
vụ công tác lãnh đạo, chì đạo, điền hành của ủy ban nhãn dãn quận, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân quậrt; 

đ) Curtg cấp thông tin do ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 
tạo ra và thông tin cỉo minh, tạo ra cho công dân theo quy định của Luật Tĩêp cận 
thông tin. 

9. Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân quặn về kiểm soát thủ tục hảnh chính 
và tô chức thực biện cơ chc một cửa, một cửa ĩìên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính: 

a) Hướng dẫn: theo dõi, ỔÔIỊ đốc, kiểm tra việc thục hiện cộng tác kiếm 
soát thù tục hành chinh, cải cách thủ tục hânh chính, thựe hiện thủ tực hành 
chính, trên môi trưqag điện tử của các cơ quan, tồ chức thuộc phạm vi quảiì lý 
của ủy ban nhân dân quận; tổng hợp tình bình, kết quắ thực hiện, báo cáo theo 
quy định, đem giản hỏa che âộ báo cáo; 
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b) Tổ chức tiẳễn khai thực hiận nliiậm vụ cải cách thủ tục hành chính và 
cư chẽ một iửa, một CiYa liên lliông Ixong giải quyet thủ. tục hành chính tại Uy 
ban nhân dân quận; côrỉg tác truyền thong vể cải cách thủ rục hành chính; 

c) Kiểm soát việc công khai íliủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyet của ửy ban nhân dân quận; kiểm soát việc cung cấp thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử đối vớí thủ tục hành chính thuỘG phạm vi 
giải auyểt của địa phương; 

đ) Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cái 
cách l.hủ tục hảũh chính và quy đìrth có liên quan; nhân rộng những mô hình 
inới, cách làm hay trong cả ì cách thủ tục hành chính trình cấp cọ thẩm quyền 
quyết định; dánh giá và xử lý kết quả rả soát về thủ tục hành chính ílieo quy 
dinh của pháp luậl; 

đ) Tiếp nhận, xử lý Ị)faản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhẫn yề quy định, 
thử tục [lành chính thuộc phạm vi quàn lý của ửy ban nhẩn dân quận, Chủ tich 
Ưy ban nhân dân quận; 

e) Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hảiih chính, cổng Dịch vụ công 
quốc gia; vận hành và khai thác Hệ thống thông lia giải quyết thủ tục hành chính 
Thành pho; kết nẻỉ, liên thông, tích hơp, chia sè dữ liệu vè gíảí quyết thủ tục 
hành chính; khai thác dữ liệu về giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ 
công phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ủv ban nhân dân quận, Chủ 
tịch ủy ban nhân dâri quận. 

10. Công tác đốì ngoại 

a) Tham mưu, giúp ửy ban nhân dân quận trũng công tác ký kết và thực 
hiện thỏa thuậtl quốc tá của ủy ban nhàn dân quận iheo quy đinh, bửa pháp 
luật về thỏa thuận quốc tế; 

b) Tham mưu cho ửy ban nhân dân quận về còng tác ngoại vụ theo quy 
định của pháp luật; 

c) Tham rniruJ giúp ủy ban nhân dân quận thực hiện chức nãng quản 
lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối ngoại theo hướng dẫn của ủy ban nhân 
dân Thảnh, phỗ và các Cữ qụarL, dan vị có thẩm quyèn; 

1L Tham mưu, giup ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai thực hiệĩi 
việc gửi, nhận vằn bán điện tử và xu lý văn bản? hố sơ công việc trên môi 
tiưàng điện tử; đầu mổi triển khai kết. nối, li en thông các hệ thống quản, lý vãn 
bản và diều hành giữa Gấc cơ quan trong hệ thống hành chính nhả nước tại địa 
phương, 

12- Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của 
ủy ban nhân dâo quận, Chủ tịch ủy ban nhãĩi dãn quận; hạ tầELg kỹ thuật 
công nghệ íhông tin cho cồng Thông tin điện tử quận và các hệ thố ne thông tin 
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phục vụ cổng tác chi đạo, điều hành được ủy baxi nhân dân quặn, Chủ tịch ữy 
ban nhân dân quận pbârs công* 

13. Công tác quàn ỉỹ về dân tộc: 

a) Trình ủy ban nhân dân quận: Ban hànỉt các quyết dinh thuộc thẩm quyền 
của Uy ban nhân dân quận: quy hoạch, kế hoạch phát, triển và chương Irinh, 
biện pháp tồ chức tíiựe hiện cảc nhiệm vụ về lmh vực công tác dân tộc trên địa bàn; 
phân cấp, ủy CỊuyềrL nhiệm vụ quân lỷ nhà mrớe về lĩnh vực côag tác dan tộc cho 
Văn phòng Uy ban nhân dân quậii và ủy ban ĩứiẫọ, đân phường; ban hành vãn 
bàn chi dạ.Q, hirớng đln vồ lĩnh vực công tảc dân tộc dổi với cơ quan, tồ chức, 
dơn vị í.rền địa bàn theo quy định của Đảng, của pháp luật vả chỉ đạo cua Ban 
Dân tộc Thành phố-

b) Trình Chủ tịch ùy ban nhân dân quậii các văn bảri về lĩnh vực công tác 
đân tộc thuộc thầm quyền han hành cua Chủ tịch ửy ban nhân dân quận; 

. c) Tổ chức ữiựu- hiện các văh bản quy phạm phảp luật, quy hoạch, kế 
hoạch, đề án. chương trình, đã dược cấp cố thẩm quyền phế duyệt; bư^PỔ dẫn, 
thông tin tuyên truyền, pho biến, giáo dục pháp ìuật về công tác dâá tộọị 

d) Tồ chức thực hiện các chính sáchr chương trình, dự ánt đè áiĩ, mô 
hình thí điểm đàu tu phát triển kỉnh tế - xã hội, hỗ trợ ồn định cuộc sống đổi 
với dồng bảo dân tộc thiểu 50 do cơ quan auản lv nhả nước về công lác dân 
tộc chủ trĩ. quản lý, chỉ đạỡ; theo dõi, tổng hợp, sơ kểt, tồng kết và đánh giả 
việc thực hiện các chương trinh, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề 
xuất các chủ tiương, biện pháp thi ch họp đề giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm 
nghèOj định canh, dịnh cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các 
vẩn đề dãn tộc khác trên dia bắn quận Ị 

d) Tổ chức tiểp đòn, thăm hòij giải quyết các nguyện vọng của đồng 
bảo dân tộc thiêu số thẹặ chế độ chính sách vả quy định của pháp luật; định 
kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc th iổu số của quận theo hưởng 
dẫn cùa ủy ban nhân dân Thảnh phố; khen thưởng vả đà nghị cấp có thầm 
quyền khen thường các tập thể vả cả nhân tiêu biểu xuất sằc: Lrong công tấc? dân 
tộc, thực hiện chính sách dân tộc; trong lao động sàn xuất, xóa đóií giảm 
nghèo; bảo tồn, phát huy bản sắc vàn hóa dân tộc; giữ gìn an Kinh, trật tự góp 
phần phát triển kinh, tể - xã hội trên địa bàn Thành phố; 

re) Tham mưu giúp ủy ban nhân dân quận xác địĩứi plurờng, khu phố có 
đồng bào dân tộc thiểu sổ theo trình độ phát triển và các dâiì tộc còn gặp nhiều 
khó khăn, có khó khẩn đặc thù trinh cấp thẩm quyền phê duyệt; rả soát, kiểm tra, 
lập hồ 3ợ về việc công nhận, bẻ sung hoặc dưa ra khòi danh sách người có uy tín-
trong đồng bào dân tộc thiểu so đủng trình tự, thử tục theo các quỵ đìĩủi hiện 
hành, gửi cỡ quan chuyên mòn về cồim lác Jân LỘC để tong hợp, trình Uy ban 
nhân dận Thảnh phố XC1Ĩ1 XỂỊ, quyểt định và tổ chức thực hiện chính .sách đối với 
người cỏ uv tín; 
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g) Tham mưu ủy ban nhân dân quận triền khai ựĩig dụng tíển bộ khoa bọc, 
công nghệ; xây dưng hệ thơng thông tin, 1 LÍU Lrữ phục vụ quản í ý nhà nước về 
Ế ông tác dân tộc trên địa bàn quặn; 

h) Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình* dự án và các quy đinh 
của pháp luật.; giải quyết khiếu nại. tố cáo; phòng, chống thaịạ nhũng, lâng phí 
trong lĩnh vục công tác dần tộc theo quy đình của pháp luật và phân cồng của 
ửv baii nhân dân quận; 

ỉ) Thực hiện công lác tìẾống kê, thông tin, báo cáo ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân quận và Ban Dân tộc về tình hình, kểt quả triển khaỉ 
công lác dân tộc írên địa bàn; . 

k) Tham mưu,; giúp ủy ban nhâji dân quận thực Ịầệtl chức nặng quản lý 
nhà nước về ngành, lĩnh vực dân lộc theo hướng dẫn của Bím Dân tộc Thành 
phổ. 

14. Huớìig đẫrt và kiểm tra chuyên môrtị nghĩệp vụ: 

a) Chủ trì tổng ket, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vãn phòng đổi vớỉ 
pỈLỒng chuyên môn, đơn vỊ sự nghiệp trực thuộc ủy bíui nhân dân quận, câng chức 
Vãn phòng - Thống kê phường; ' 

b) Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức làm đẩu mối thực hiện nhiệm vụ 
kiểm soái thủ tục hàíih chỉnh tại các đơn vị; 

c) Hướng dẫn chuyêtL môn nghiệp vụ. về cống tác dân tộc đối với chức danh 
công chức được giao phụ trách \£ lĩnh vực dân tộc thuộc ủy ban ĩihân dân 
phường.; 

d) Kiếm tra T.heo ngành, lĩnh vực dược phân cỏng phụ ừáđi đối vói tổ chức, 
cá nhân trong việc thực hiện cẩc quy định cửa pháp luật; gỉài quyết kbiễụ nạỉj 
to cáo; phòng, chống tham những, lãng phí theo, quy dinh của pháp lụật và phân 
cong của ủy bari nhân dân quận. 

15. Nliìệm vụ và quyền hạn cửa Ban Tiếp công dân quận 

a) 1 Ổ chức vĩệc tiếp cỏng dân đến khiếu nại, tổ cảo, kiến nghị, phản ánh tại 
Trụ sờtiểp cỏugdần quận; 

Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cảo, kiến nghị, phản ánh. 
thuộc phạm vi ưách nhiệm của Ban Tiếp cổng dân; , 

Điều hòa, phổi hợp hoạt động tiếp cõng dân giữa ngườị của Ban Tiếp công 
dân quận với đại diện của cơ quan, tồ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên 
tại Trụ sở tiếp GÔng dỊn quận; 

Chù trì, phối hợp với cơ quan, tồ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sở tiep công dân hoặc vói cơ qu.éfflj tộ chức, đơn vị có lĩÊn quan 
tham mưu giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân quận tiếp cóng ti ân dịnh kỳ hoặc 
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đột xuất. ttgvĩời đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân tại Trụ stV tiếp công 
dân quện hoặc lãiih đạo Đảng vả Nhả nước ở quận tiếp công dân; 

b) Gỉití thích, hướng dẫn công dân thực kiện việc khiếu nại, tồ cáo, kiến 
ngtlii phàn ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tẻ diức, đơÍỊ vị, cá nhân 
có thẩm quyên giải quyết; chấp hành quyết dinh giá i quyết khiếu nại, quy ốt 
định xừ iý tố cio đã được ccr quan, tể chức, đan vị, cá nhân cổ tliẩm quyền giải 
quyết đủng chính sách pháp luật-

c) Phản loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cẫo, kiến nghị, pliàũ ánh: 
Phân toại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiện nghị, phản ảnh dược rỉếp nhận 

trựẹ tiêp tại Trụ sờ tiếp công dân quận hoặc qua đường biru điện hoặc dn 
Gầc cơ quan, tổ chức, người có thảm quyẾn chuyển đếa Uy ban nhân dân 
quậnT Ban T.ìếp công dẩn quậĩi3 cơ quan, Lỗ chức tham '0ậ. nếp Cũng dân tại 
Trụ sở tiẾp công đ£n quận; 

Hướng dẫn, chuyển đan khiếu nại, tổ cáớj kiến nghị, phản ánh dã liếp nhân 
nhưng không thuộc phạm vi, trách ĩihiệrti xử lý của Ban Tiểp công dân quận và cửa 
oơ quan, tỗ chức tham gia tiếp công đân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân 
quân; 

d) Theo dối, đón đốc việc gi à ĩ quyết khiếu nại, té cáOj kiến nghị, phàn ánh: 

Thồô dối, dồn đốc việc giải quyết cửa cơ qoan, tồ chức, ổơn vị, cả nhân co 
thẩm quyển đối vớí rứiữĩig đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kìẻn nghị, phân ánh do 
Ban Tiếp công dẵjCi qưậii chuyển đến; 

Chủ tri; phối họp vớí đại điệQ cơ quan, tả chức tham gia Li ép công dân 
thường xuyên tại Trụ sở và Gơ quan thanh tra nha nước cùng cấp kiểm tra việc 
tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tồ chức, dơn vị, cá nhãn có thẩm quyền đối 
vói đem, vụ vỉệc khíểu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân 
qưận chuyển đến khi được Chủ tịch ủy ban nhân dân quận giao; 

đ) Tổng họp tình hỉrih, kết quả tác tiếp công dân thuộc phạm vi 
trách lihiậm cùa Bần tỉếp cône dân quận; của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp 
công dân thường xuyên tại Trụ sờ tiếp câng dân quận; báo cảo dịnh kỳ và đột 
xuắt với ủy ban nhân dân quận, cơ quarỊ lổ chức tham gia tiếp công dân thường 
xuyên tại Trụ sờ tiếp công dân quận., Lhaiứi tra quận, cơ quan, Lổ chức thẩm 
quyền; 

e) Tồ chúc tiếp, xử lỷ trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phàn ánh về cùng một nội dung: 

Chù trì tổ chức tiểp hnặc phối họp vói cơ quari, tổ chức tham gia tiếp công dân 
thườn ẹ, xuvẽn tại Trụ sờ tiếp công dâíặ quận hoặc cơ quan, tồ chức, đơn vi có 
iìên quan tổ ãhửc tiệp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nạii Í.Ố cảo kiến nghj, 
phân ảnh về cúng một nội dung; 
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Phối hợp với cơ quan cong aíì quận bảo đảm an ninh; trật tự và an toàn chờ 
ngưửí tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân. xử iý ngươi có hành ví vi phạm 
pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân quận; 

Phối hợp với Cơ quan công an, ủy ban nhân dân nơi phát sinh vụ việc 
khlẾư nại, lố cáo, Ịđến nghị, phàn ảnh vận động, thuyết phục hoặc cỏ biện pháp 
để công đâu trử về địa phương xem xét, giải quyết; 1 

g) Phổi họp với Thanh tra quận tham mưu giúp Chù tịch ủy ban nhân dân 
quận trong việc: 

Thanh, tra, kiểm tra việc thực hiệà quy định pháp Juật vẾ liếp công dân, xử 
ỉý đơn của các cơ quan chuỳên môn thuộc ủy ban nhân dâÈ quận, ủy ban nhàn 
dân phường; 

Tuyên truyền, phổ biến, uuán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn 
đối với nhân dân, công chức, viêíi chức cơ quan cỉiuvên môn thuộc Ùy ban 
nhân dân quận, ủy ban nhân dân phuờng; 

Huớng dẫn nghiệp vụ đoi vói công chức, viên chức lảm nliiệm vụ tiếp cồng 
dân của cơ quan chuyên môn thuộc ửy ban nhân dân quận, ủy ban Iiiiân dân 
phường; 

h) TIutc hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uy ban nhốn dân quận giao. 

16. Thực biện nhiệm vụ quản lý công tác quân trị nội bộ: 

a) Tổ chửc tíiực hiện các vãn bản, quy hoạch, chương trình, kể hoạch 
do cớ quan có thẩm quyển ban hành hoặc phê duyệt 1ỈỄH quan'đến hoạt động 
cúa Văn phồng ủy ban ĩihân dân quận; 

b) Tiếp nhận, xử lý. ban hành và quản ỉý vãn bản của Văn phòng ủy ban 
nhân dân quận theo quy định; 

c) Hợp tảc quốc tể theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc 
ủy quyền của ủy bán ạỈỊâù dân quận. Chủ tịch ủy ban nhân dân quận; 

á) Nghiên cứu, ứng dụng kết quá nghiện cứú khoa học vả cài cách hành 
chính phục vụ nhiệm vụ được giao; 

đ) Ban hành Quy chế làm việc của Vãn phòng ùy ban nhân đân quận; 

e) Quản lý tổ chức bộ máv, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chưc, thực hiện chể độ-tiền tương, chính sách, chê độ đãì ngộ. khen 
thưởng, kỳ luật, đảo tạo và bồi dưỡng vè chuyên môn nghiệp vụ đoi với công 
chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật, "theo phân công của ủy ban 
nhân dân quận; 

g) Quàn lýí tồ chức sừ dụng co hiệu quả và chịu trách ồhiệm về tài phình, 
iải sản, các phuơng tiện làm việc và ngân sách được eiao theo quy định của 
pháp lưật vả phân cấp quản lý của ủy ban nhấn dân quận. 



CÔNG BÁO/Số 255+256/Ngày 01-7-2024 47 

17, Định kỷ hoặc theo yểu cầu đột xuất> báo cáo ủy ban nhân dàn quận, 
Vẩn phòng ưy ban .nhân dàn Thảnh phổ và cơ quan có thầm quyền LÌnli hình, 
kếi quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công cùa ủy ban nhàn dận 
quận, Chư tịch Uy ban nhân dân qưận và quy định của pháp luật, 

Diều 4, Tố cliủc bộ máy 

L Vân phòng ủy ban nhân dân quậrt hoạt động theo che độ Thù trường-
Vãn phùng ủy ban Iihân dân quận có Chánh Văn phòng; các lJhó Chánh Vẳb 
phỏng và các công chức thực hiện cõng tác chuyên, môn, nghiệp vụ. Cần cứ vảo 
tỉnh hỉnh thực tể số lượng câng vĩệc, nhiệm vụ được gi&Oj ủy ban Iihân dân qưận 
quyết định. cụ thể số lượng Phó Chánh Vãạ phòng diơ phù hợp vả iđúng quy định. 

2. Ban Tìep công dân quận do úy ban nhân dân quận thảnh Jập, trực thuộc 
Văn phò.ng ủy ban nhân dán quận, do một Phó Chánh Vàn phòng pbụ trắch, 
chịu trách nhiệm trực tiếp quân lý Trụ sở tiếp công dẩn quận. 

3. ủy bajì nhân dãn quận quyết đmh thành iập Bộ phận Tiếp nhận và Trà kểí. 
quả thuộc Văn phòng ủy ban nhân dân quận- Vãn phòng Uy ban nhân dẫn quận 
bảo đảm và quản lý trụ sở; trang íhiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống 
mạng. Người đúng đầu Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quâ quận là lãnh đạo Văn 
phòng ủy bao nhân dân auận vả lả dầu mối theo dõi công lác kiềm soát thù 
tục hành chính. 

4. Chánh Vân phòng ủy bạn nhân dân quận: 

a) Chiu trách. nhiệm truớc ủy ban nhân dân quận, Chù tịch ủy ban nhân dân 
quậHp pháp luật về việc thực hiện đầy đù chức năng, nhiệm VỤL> qúyềix hạn cùa 
Văn phòng ủy ban nhân dằn quận, Ban Tiếp cổng dSạ, Bộ phận TiỂp nhận và 
Trả kết quả và các công việc đưực ửỵ ban nhân dân quận, Chủ tịch ủy ban 
rthân dân quận phân công hoặc ủy quyền; thực bành tiết ki ậm, chống lặng phí và 
chiu trách nhiệm khi để xày ra tình trạng tham nhũng,, lãng phí; gây thiệt hại 
trong tồ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình; 

b) Bảo cáo với ủv ban nhân dân quận, Chủ tích ủy ban nhản dân quận, 
Vần phòng Uy ban nhân dân Thành phố về tổ chức, hoạt dộng của Vãn phỏng 
ủy ban nhân dân guặhị báo cáo công tác trước ủy ban nhàn dân quận khi được 
yêu cầu; phổi hợp với người đứng đầu các phòng chuyên mởn, các tả chức chính 
trị - xã hội quận giải quyết những vấĩi đề liên quan đền chức năng, nhiệm 
vụ, truyền hạn của Vãn phòĩig ủy ban nhẫn dân quận, 

5. P"hó Chánh Vãn phỏng ĩà người giúp Chánh Vãn phòng chì đạo một số 
mặt công lác và Èhịu trách nhiệm Inỉức Chảĩih Vãn phòng về nhiệm vụ dược 
phân cồng. Khi Chánh Vân phỏng vang mặt, mệt Phó Chánh Vãn phòng được 
Chánh Văn phòạg ủy nhiệm điều hành các hoại dộng cũa Vãn phòng. 
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6. Việc bổ nhiệm, điều động; luân chuyển, biệt phái, khen íhưởng, ký luật, 
đinh CÌÌỈ công lác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện cliẹ đặ, chính sách đồi với 
Chánh Văn phòng, Phó Chánh Vãn phòng đo Chủ tịch ủy ban nhản dân quận 
ouyểt định tháã quy định của pháp luật. 

ĐÌÊit 5. Bièiì chế công Ịchức 
1. Biên chế công chửc của Vàn phòng 'ủy ban nhân dân quận do Chủ tịch 

ủy baii nhân dân quận quyết dịnh trợỊẸLg tông biên chế công chức đã dược cấp có 
thẩm quyền giao theo quy định. 

2. Việc bổ trí công tác đối với công chức cùa Vãn phồng ủy ban nhầu dân 
quận phải cân cử vảo vị trí việc lảm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, 
trình độ, nãng lực của công chức; gan tirth giản biên chế với việc cơ cấu lại và 
nâng cao chật Lượng đội ngũ công chức tại Vãn phòng ủỵ ban Ììhân đẫn quận. 

3. Phòng, baii chuyên môn quận xây dựng phưong án lìhân sự gửi Vãn 
phòng ủy ban iửìân dân quận, tỏng hợp ttanh sách nhân sự cử đến Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả trinh Chù tịch ửý ban nhân đân quận phê duyệt. 

Ĩ>ÌẺU 6. Che đô làm việc 

1. Chánh Vẩn phòng phụ írảclì, điều hành các hoạt động của Văn phòng và 
phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Ghánh Văn phỏng phụ -trách lĩnh 
vực công tác được Chảnh Văn phòng phân cồng, trực tiếp giải quyết các công 
vjẹc pỉiáí sinh. 

2. Khi giàì quyết công việc thuộc lỉũh vực mình phụ trách có liên quan đến 
nội đung chuyên môn của Phó Cháiib Văn phòng khác, Phó Chánh Vãn phùng 
chủ dộng bổQ bạc thổng nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chánh Vãn phỏng 
quyẻt dịĩtb các vẩn để chưa rủiất trí với các Phó Chánh Vãii phòng khác hoậữ 
những van đề mới phật sình mà chưa cố chủ tạrcmg, kế hoạch và biậĩì pháp giải 
quy á. - - .. 

3. Trong trưòng họp Chẩnh VãjQ phòng trực tiếp yêu cầu công chửc giải 
quyet công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của phổ Chánh Văn phồng, ýẽu cầu 
đó được thực hiậiì nhung cộng chức đó phải bát) cảo Phó Chánh Vân phòng trực 
tiếp phụ trách. 

Điều 7, Chế lĩộ hội họp 
1. Chánh Văn phỏng, cát. Phó Chánh VãỊỊ phòng dự hội V và giao ban với 

Thường trực ủy ban nliân dân quận. 
2. Hẳtig tuần, lãiih đạo Vàn phòng hội ý để đánh giá hiệu quả tlìực hiện 

nhiệm vụ côĩi.g tác vá phổ biến ké hoạch công tác cho tuần sau. 
3. Hằĩỉg tháng họp cơ quan mặt lẩn và đột xdỄt (khi eầĩi). 
4. Lịch làm việc, với cảc tả chức vâ cá nhân có liên quan; thể hiện ữữiig lịch 

công tác hàiỉg tuân, tháng eủa đưii vị; nội dung làm việc được chuẩn bi chu đáo 
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để giải quyết cớ hiệu quả các yêu cầu phát sừih liên quan đấn hoạt động cùa Vãn 
phòng. 

Điều 8. Mối quan hệ công tác 

1Ể Đối với Vãn phòng ủy ban nhân dân thành phổ: 

Vãn phòng chịu sự hưomg dẫn, kiêm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Vãn 
phòng ủy ban nhân dân Thành phổ;, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn 
định kỳ và theo yêu cầu của Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Đối với Văn phòng Quận ủy: 

Văn phòng phôi hợp với Vãn phòng Quận ủy xây dựng chương trình làm 
việc, lịch công tác, cung cẩp thông tin, tư liệu phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của: Quận ủv. 

3. Đối với các cơ quan chuyên môn, dơn vị sự nghiệp công lập thuộc ủy 
ban nhân dân quận: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác vả phối hợp trên cơ sờ bình đẳng, theo chức 
nàng, nhiệm vụ, dưới sự điều hãnh chung của ủy ban nhân dân quận, nhằm đảm 
bảo hoàn thànb nhiệm vụ chính trị, kể hoạch kinh tế - xã hội của quận, Trcmg 
trường hợp Văn phòng chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí 
với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chảnh Văn phòng tập 
hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Uy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. 

4. Dối vói ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành., các tồ chức 
- chính trị xã hội của quận: -

Vãn phòng có trách nhiệm phổi hợp thường xuyên với các tổ chức chính trị -
- xã hội, các Hội quần chúng để nắm bắt và cung cấp các thông tin có liên quan 
đển chi đạo điều hành hoạt động của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ủy ban nhân 
dân quận. Giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ủy ban nhâjt dần quận íbực hiện 
Quy cho phổi hợp theo quy định của pháp luật. 

5. Đối với ủy ban nhân dân phường: 

a) Văn phòng có quan hệ chặt chẽ với ửy ban nhân dân phường; đôn đốc 
việc thực hiện các quyết định, chi thị vả các chù trương của ủy ban nhân dân 
quận; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

b) Hướng dẫn ủy ban nhân dân phường về nghiệp vụ hành chính, công tác 
tiếp công đản đảm. bảo sự thống nhất trên địa bản quận theo quy định của Cỉúnh 
phủ vả ửy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 9. Căn cứ Quy chế này, Chánh Văn phòng cò ừách nhiệm cụ Ihề hóa 
chức nẫng^ nhiệm vụ của Văn phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu 
chuẩn công chức cùa Van phỏng phù hợp với đặc điểm của quận, trình Chủ tịch 
ủy ban nhân dân quận quyết định để thi hành. 
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Điếu 10. Chánh Vin phòng ủy bân nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị licn quan thuộc ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch ủy ban nhân 
dân 1.0 phuờttê có trách nhiệm thực hiện Quy chể tồ chức vả hoạt độrig của Van 
phỏng sau khi duyc Uy ban nhân dán quận ký quyết định ban hành. Trong quá 
trình. Llìực hiện, nếu phát sinh các vân đề vượt auá thâm quỵền thì dề xuất, \dến 
nghị với Uy ban nhân dân quận xem xét} giải quyẾt hoặc bo sung và sửa đồi Quy 
chế cho pliíi hợp,ỉjm~ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2024/QĐ-UBND Quận 10, ngày 05 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 
tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ 
đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc 
hội vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
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ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 
quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 05/2022/TT-BNNPNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một sô nội dung thực hiện 
chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư sô 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 04/2022/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô trực 
thuộc trung ương; 
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Căn cứ Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định vê hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ quyên hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện; 

Theo đê nghị của Trưởng phòng Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 238/TTr-KT ngày 
15 tháng 5 năm 2024 và ý kiến của Phòng Tư pháp tại Báo cáo kết quả thẩm định số 
301/BC-TP ngày 11 tháng 4 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 (gọi tắt là Phòng Kinh 
tế). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 003/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2011 
của Ủy ban nhân dân Quận 10 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Kinh tế Quận 10; Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân Quận 10 bãi bỏ một phần Quyết định số 003/2011/QĐ-UBND ngày 
14 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 10. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Phòng Nội vụ, 
Trưởng phòng Phòng Kinh tế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 
(Kèm theo Quyết định sô 03/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng 
Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 (gọi tắt là Phòng Kinh tế). 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Kinh tế; các 
cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Kinh tế. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, thực hiện 
chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; 
phòng, chống thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

2. Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định 
của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác 
của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên 
môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 
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a) Dự thảo quyết định; chương trình, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện 
các nhiệm vụ về khoa học và công nghệ trên địa bàn cấp quận; thành lập Hội đồng tư 
vấn khoa học và công nghệ theo quy định và phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Dự thảo quyết định; kế hoạch phát triển trung hạn và hằng năm; chương trình, 
biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh 
vực Công Thương; 

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Kinh tế. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo quyết định và các văn bản khác 
về lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyên ngành công thương; lĩnh vực thuộc 
chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền ban hành của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công. 

3. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt: thông tin, thống kê, tuyên truyền, 
hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với Ủy ban nhân dân phường. 

b) Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 
ngân sách nhà nước; tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát 
triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ 
trên địa bàn. 

c) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn 
quận. 

d) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp. 

đ) Quản lý, khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư 
nhân về khoa học và công nghệ trên địa bàn; quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ 
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theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền; hướng dẫn tạo điều kiện để các hội, tổ chức 
phi chính phủ tham gia các hoạt động về khoa học và công nghệ trên địa bàn. 

4. Đối với lĩnh vực công thương: 

a) Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế 
tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; 
tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc 
tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc 
lĩnh vực công thương. Thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, 
xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn theo phân công của các cấp có thẩm 
quyền. 

b) Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân quận về xây dựng, trình ban hành kế hoạch 
khuyến công phù hợp quy định pháp luật và điều kiện của địa phương; tham mưu cấp 
thẩm quyền bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phương để tổ chức khuyến công trên 
địa bàn. 

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc thực hiện quản lý nhà nước 
về bảo vệ người tiêu dùng theo quy định của pháp luật 

d) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được 
phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công thương; theo 
dõi thi hành pháp luật về công thương. 

đ) Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, 
đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan 
chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân quận. 

e) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo việc lập quy hoạch phát triển chợ, 
quản lý đầu tư xây dựng chợ theo phân cấp về đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các 
chức năng quản lý nhà nước về chợ và các quy định theo pháp luật chuyên ngành. 

g) Tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong phạm vi chịu trách nhiệm của mình 
phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và trường học tổ chức phổ biến, giáo dục 
và hướng dẫn Nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy định của pháp luật về điện. 

h) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG chai theo quy định; kiểm tra điều kiện, cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu 
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hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bàn lẻ LPG chai theo quy định; chủ trì, 
phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cửa hàng 
bán lẻ LPG chai theo quy định của pháp luật. 

5. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 
định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý được giao. 

b) Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản, trên 
địa bàn quận theo quy định của pháp luật. 

c) Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp; vật tư nông 
nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, trên địa bàn quận. 

d) Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, 
đăng ký, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm 
và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân 
công của Ủy ban nhân dân quận. 

đ) Phối hợp thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận. 

6. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, 
kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các 
lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật. 

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý cho cán bộ, công 
chức thuộc Ủy ban nhân dân phường. 

8. Kiểm tra việc chấp hành chính sách, thực hiện các quy định của pháp luật về 
lĩnh vực phụ trách đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; tiếp công dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của 
pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

9. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng, duy trì hệ thống 
thông tin, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên 
môn nghiệp vụ của Phòng. 

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
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hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Khoa học và 
công nghệ; Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ 
quan nhà nước khác khi có yêu cầu. 

11. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

12. Quản lý, tổ chức sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm về tài chính, tài 
sản, các phương tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật 
và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân quận. 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Kinh tế hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Kinh tế có Trưởng 
phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy 
ban nhân dân quận quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế cho 
phù hợp và đúng quy định. 

2. Trưởng phòng Phòng Kinh tế: 

a) Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm. Chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, pháp luật về việc thực 
hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế và các công việc được 
Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công hoặc ủy quyền; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham 
nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

b) Báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Sở Công 
Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức, hoạt động của Phòng 
Kinh tế; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp 
với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải 
quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh 
tế. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
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và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình 
chỉ công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định 
của pháp luật và đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định 
trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền giao theo quy định. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc 
Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Kinh tế sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định ban hành. 
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì Trưởng 
phòng Phòng Kinh tế nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận trình 
Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù 
hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2024/QĐ-UBND Quận 10, ngày 10 tháng 6 năm 2024 

QUYET ĐỊNH 
Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
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2016 của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định sô 
135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô 
điều của Nghị định sô 46/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định sô 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính 
phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Thông tư sô 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phô thuộc tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư sô 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư sô 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường 
Trung học phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư sô 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non; 

Căn cứ Thông tư sô 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chê tổ chức và hoạt động của trường 
tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 
nhiều cấp học loại hình tư thục; 

Căn cứ Quyêt định sô 57/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức (quy chê mẫu) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc 
Ủy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận, huyện; 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình sô 
528/TTr-PGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2024 và ý kiến của Phòng Tư pháp tại Báo 
cáo kết quả thẩm định sô 128/BC-PTP ngày 21 tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 (gọi 
tắt là Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân Quận 10 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo Quận 10. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch 14 
Phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 
(Kèm theo Quyêt định sô 04/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 (gọi tắt là Phòng Giáo dục và 
Đào tạo). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
Quận 10, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 quản lý nhà 
nước vê giáo dục ở quận theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, 
quyên hạn theo phân cấp, ủy quyên của Ủy ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 10. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 
riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, 
biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 10, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng 
dẫn, kiểm tra vê chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và 
Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 
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1. Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định, kế hoạch, chương trình, dự 
án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với 
chiến lược phát triển giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của quận. 

2. Trình Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định: 

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

b) Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân phường, Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà 
nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân Quận 10. 

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định: 

a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định 
cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối 
với các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường 
phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trung tâm học tập 
cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy 
ban nhân dân Quận 10 theo quy định của pháp luật; 

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội 
đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công 
lập; công nhận, không công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường, hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc quyền quản lý nhà 
nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp 
luật quy định; 

c) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân 
có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại quận; 

d) Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân Quận 
10: 

a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo 
dục; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học 



CÔNG BÁO/Số 255+256/Ngày 01-7-2024 65 

cơ sở trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyên phê duyệt; kế hoạch triển khai Đê 
án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn phù hợp với 
kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh; các văn bản pháp luật vê giáo dục theo thẩm 
quyên; 

b) Phê duyệt Đê án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, 
trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điêu kiện thực tiễn của quận, đáp ứng các 
điêu kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. 

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 vê giáo dục theo phân cấp của Chính phủ. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ vê điêu kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục được quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ quy định vê điêu kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Nghị 
định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điêu của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP và theo các văn bản quy phạm 
pháp luật hiện hành khi có điêu chỉnh bổ sung. 

7. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà 
trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; 
tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đê án đổi mới chương trình, sách giáo khoa 
giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyên thông giáo dục 
trên địa bàn. 

8. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn 
nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn 
bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn 
quốc gia, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. 
Chịu trách nhiệm giải trình vê hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà 
giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý 
trước Ủy ban nhân dân Quận 10, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội. 

9. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối 
với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp quận không có cấp trung học phổ thông và 
các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao gồm: nhà trẻ, trường 
mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ 
thông có nhiêu cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, trung tâm học tập 
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cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyên quản lý nhà nước của Ủy 
ban nhân dân Quận 10. 

10. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân 
bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
điêu động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp 
phó người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục theo quy định, bao 
gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học 
cơ sở, trường phổ thông có nhiêu cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, 
trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyên quản lý 
nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 theo quy định. 

11. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân 
dân Quận 10 theo quy định của pháp luật khi được ủy quyên. 

12. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm vê số lượng người làm việc của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân Quận 10 
quản lý, trình cơ quan có thẩm quyên phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và 
kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với 
công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyên 
quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 10 theo quy định. 

13. Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Quận 10 phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho 
các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Quận 10; 
phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân 
sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục trên 
địa bàn theo quy định. 

14. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm thuộc lĩnh 
vực phụ trách theo quy định của pháp luật. 

15. Hướng dẫn quản lý nhà nước vê giáo dục cho Ủy ban nhân dân phường. 

16. Thường xuyên cập nhật thông tin vê đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp 
thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm, công tác thống kê, thông tin, báo cáo đột xuất 
vê lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý vê công khai lĩnh vực giáo dục thuộc 
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phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân Quận 10 và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy 
định. 

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Phòng Giáo 
dục và Đào tạo có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện 
công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, 
nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định cụ thể số lượng Phó 
Trưởng phòng cho phù hợp và đúng quy định. 

2. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

a) Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 bổ nhiệm. 

b) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Quận 10, pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo và các công việc được Ủy ban nhân dân Quận 10, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt 
hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình. 

c) Báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 và 
Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo; báo 
cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Quận 10 khi được yêu cầu; phối hợp với người 
đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải quyết những 
vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo. 

3. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

4. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình 
chỉ công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 



68 CÔNG BÁO/Số 255+256/Ngày 01-7-2024 

1. Biên chế công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Quận 10 quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phải 
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng 
lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng 
đội ngũ công chức tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng có trách nhiệm ban hành quyết định cụ 
thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp trong công tác của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo; quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công 
chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phù hợp với đặc điểm của quận, nhưng không 
trái với nội dung Quyết định này. 

2. Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành và tổ chức 
thực hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quy 
chế phối hợp và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo phù hợp đặc điểm của quận 
nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì 
Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban 
nhân dân Quận 10 trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc bổ 
sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 052024/QĐ-UBND Quận 10, ngày 12 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
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Căn cứ Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Uỷ 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành quy định về hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyến hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
thuộc ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 10 tại 
Tờ trình số 1302/TTr-LĐTBXH ngày 07 tháng 12 năm 2023 và ý kiến thẩm định của 
Phòng Tư pháp Quận 10 tại Công văn 631/BC-TP ngày 16 tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 
Quận 10 (gọi tắt là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân Quận 10 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội Quận 10. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 14 phường thuộc quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 
(Kèm theo Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 

2. Đối tượng điêu chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10; các cá nhân, tổ chức có liên 
quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản 
lý nhà nước vê: Lao động, tiên lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục 
nghê nghiệp (trừ sư phạm); tiên công; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; 
người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên 
địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của 
ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu 
và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, 
cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ 
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đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát 
triển trung hạn và hằng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; dự thảo 
văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao 
động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được 
phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, 
người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật. 

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật đối 
với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt 
động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở trợ giúp 
xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện ma 
túy, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới, dịch vụ 
phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền. 

6. Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn theo phân cấp. 

7. Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo 
hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc 
Ủy ban nhân dân quận quản lý xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; thực 
hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo quy định 
của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận; rà soát, 
kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quản lý. 

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã 
hội đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 
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9. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, 
giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội. 

10. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực phụ trách để kịp 
thời đề xuất hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 
những quy định, văn bản không còn phù hợp thực tế hoặc quy định pháp luật hiện 
hành. 

11. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của 
Ủy ban nhân dân quận. 

12. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông 
tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan 
chuyên môn quận. 

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận và Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

14. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

15. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban 
nhân dân quận. 

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, hai Phó Trưởng phòng và các công 
chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể số 
lượng Phó Trưởng phòng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cho phù hợp. 
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1. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận và sở quản lý ngành, lĩnh vực vê tổ chức, hoạt động của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi 
được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính 
trị - xã hội quận giải quyết những vấn đê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và trước pháp luật vê 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của phòng theo Quy chế làm việc và phân 
công của Ủy ban nhân dân quận. 

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng vê nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các 
hoạt động của phòng. 

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điêu động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ 
luật, đình chỉ công tác, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, 
Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định 
trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyên phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 
trách nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, quy chế phối hợp trong 
công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, quyên hạn, trách nhiệm, 
chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng phù hợp với đặc điểm của quận, nhưng 
không trái với nội dung Quyết định này trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 
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2. Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quyết 
định ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chế độ phối hợp 
của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi được Ủy ban nhân dân quận ban 
hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các vấn đê vượt quá thẩm quyên thì 
nghiên cứu đê xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ 
sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/2024/QĐ-UBND Quận 10, ngày 14 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Nghị quyêt sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư sô 37/2021/TT-BYTngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Y tê hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tê thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và Phòng Y tê thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành phô thuộc thành phô trực thuộc trung 
ương; 
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Căn cứ Quyêt định số 19/2023/QĐ-UBND ngày ngày 05 tháng 5 năm 2023 của 
Uy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê ban hành quy định vê hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Y tê thuộc Uy ban nhân dân thành 
phố Thủ Đức và các quận - huyện; 

Theo đê nghị của Trưởng phòng Phòng Y tê Quận 10 tại Tờ trình số 206/TTr-YT 
ngày 18 tháng 3 năm 2024 và ý kiên thẩm định của Phòng Tư pháp tại Công văn số 
663/BC-TP ngày 25 tháng 8 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 (sau đây viết tắt là Phòng Y 
tế). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân Quận 10 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế 
Quận 10. 

Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Y tế, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 và Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 
(Kèm theo Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y 
tê thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10. 

2. Đối tượng điều chỉnh 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Y tê thuộc Ủy 
ban nhân dân Quận 10; các cá nhân, tổ chức có liên quan đên Quy định hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tê thuộc Ủy ban nhân dân 
Quận 10. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Y tê là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10, có chức 
năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện quản lý nhà nước về y tê: y 
tê dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe 
sinh sản; dân số; trang thiêt bị y tê; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tê 
trên địa bàn. 

2. Phòng Y tê chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chê và hoạt động của Ủy 
ban nhân dân Quận 10, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về 
chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tê và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan theo 
quy định. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 10 
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a) Ban hành quyêt định; quy hoạch, kê hoạch phát triển y tê trung hạn và hằng 
năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước thuộc lĩnh vực y tê trên địa bàn; 

b) Ban hành quyêt định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Phòng Y tê. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 các văn bản thuộc thẩm quyền ban 
hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 theo phân công về y tê trên địa bàn. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kê hoạch về y tê sau khi 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biên, giáo dục 
pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực y tê. 

4. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm 
định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tê thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10. 

5. Giúp Ủy ban nhân dân Quận 10 quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, 
tổ chức kinh tê tập thể, kinh tê tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ 
chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tê trên địa bàn quận theo quy 
định của pháp luật. 

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực y tê đối với cán bộ, công chức 
phường. 

7. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây 
dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tê. 

8. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Quận 10 và Sở Y tê. 

9. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực y tê đối với tổ chức, cá nhân trong 
việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyêt khiêu nại, tố cáo; phòng chống 
tham nhũng, thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tê theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10. Thường trực Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Quận 10. 

10. Quản lý, sử dụng công chức theo vị trí việc làm; đề xuất khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý của Phòng Y tê theo quy định của pháp luật. 
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11. Quản lý và tổ chức sử dụng công sản, tài sản, tài chính và ngân sách được giao 
theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10. 

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Quận 10 giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức bộ máy 

Phòng Y tế có Trưởng phòng, hai Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện 
công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng công việc, 
nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định cụ thể số lượng Phó 
Trưởng phòng của Phòng Y tế. 

1. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 10 và sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của Phòng Y 
tế; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Quận 10 khi được yêu cầu; phối hợp với 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải quyết 
những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế. 

Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận bổ nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Ủy ban nhân dân Quận 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 và trước pháp 
luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng theo Quy chế làm việc 
và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 10. 

2. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, 
kỷ luật, đình chỉ công tác, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết định theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 quyết 
định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng phải căn cứ vào vị trí việc 
làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng lực của công chức; gắn 
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tinh giản biên chê với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại 
Phòng. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng Phòng Y tê Quận 10 có trách nhiệm cụ thể hóa 
chức năng, nhiệm vụ, chê độ làm việc, quy chê phối hợp trong công tác của Phòng Y 
tê, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng cho phù hợp 
với đặc điểm của quận, nhưng không trái với nội dung Quyêt định này, trình Ủy ban 
nhân dân Quận 10 phê duyệt thực hiện. 

2. Trưởng Phòng Y tê và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban 
nhân dân Quận 10 có trách nhiệm thực hiện Quyêt định ban hành quy định cụ thể 
chức năng, nhiệm vụ, chê độ làm việc, quy chê phối hợp của Phòng Y tê sau khi được 
Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành. Trong quá trình thực hiện, nêu phát sinh các vấn 
đề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiên nghị với Ủy ban nhân dân Quận 
10 xem xét, giải quyêt hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/2024/QĐ-UBND Quận 10, ngày 14 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc 
hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
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11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ 
về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; 

Căn cứ Thông tư sô 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa 
và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết định sô 58/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức (quy chế mẫu) của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 
Ủy ban nhân dân các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình sô 
322/TTr-VHTT ngày 06 tháng 5 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp 
tại Báo cáo sô 255/BC-TP ngày 01 tháng 4 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 (gọi tắt 
là Phòng Văn hóa và Thông tin). 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân Quận 10 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn 
hóa và Thông tin Quận 10. 
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Điều 3. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Phòng Nội vụ, 
Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 Phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Thu Hường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 
(Kèm theo Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân Quận 10) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng 
Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 (gọi tắt là Phòng Văn hóa và 
Thông tin). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Văn hóa và 
Thông tin; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
Quận 10, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước vê: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản, 
in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; 
bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn; thực hiện một 
số nhiệm vụ, quyên hạn theo sự ủy quyên của Ủy ban nhân dân quận và theo quy 
định của pháp luật. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu; chịu sự chỉ 
đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức 
và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng 
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dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể 
thao, Sở Du lịch. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, 
thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông trung hạn và hằng năm; đề 
án, chương trình phát triển văn hóa và gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng 
cáo; 

b) Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; 

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn 
hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc 
thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau 
khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý được giao. 

4. Lĩnh vực Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 

a) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện phong 
trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh hiệu liên quan 
đến lĩnh vực phụ trách theo quy định; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; bảo 
vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn 
hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát huy giá trị 
tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về xây 
dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo phân cấp và theo các quy định pháp luật 
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hiện hành; hỗ trợ cộng đồng dân cư tổ chức thông tin, phổ biến, truyền thông và thực 
hiện hương ước, quy ước. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về lễ hội, kinh 
doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu diễn 
trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

d) Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện phường, thư viện 
cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ 
sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo 
phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận. 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các thiết 
chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể 
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý 
của Phòng Vãn hóa và Thông tin trên địa bàn. 

e) Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, 
kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ 
hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch 
và quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

g) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể 
thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
phường. 

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 
trên địa bàn quận; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí 
theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

5. Lĩnh vực báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; 
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; 
chuyển đổi số trên địa bàn 

a) Giúp Ủy ban nhân dân quận thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy 
chứng nhận thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp 
luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận. 
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b) Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, 
kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh 
vực thông tin và truyên thông theo quy định của pháp luật. 

c) Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an 
ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, 
Internet, phát thanh. 

d) Giúp Ủy ban nhân dân quận xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông tin 
cơ sở và truyên thanh trên địa bàn quận; tổ chức cung cấp thông tin; quản lý nội dung 
thông tin cơ sở tại địa phương. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 
các phường theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án vê chuyển đổi số, 
ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp và người dân, phát triển chính quyên điện tử, chính quyên số, kinh tế số và xã 
hội số trên địa bàn quận theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận. 

e) Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở 
Thông tin và Truyên thông. 

g) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường quản lý 
các điểm phục vụ bưu chính, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, điểm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm photocopy trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật. 

h) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vê lĩnh vực Thông tin và Truyên thông 
cho cán bộ, công chức phường. 

6. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy 
định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

7. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, 
lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn 
hóa và Thông tin. 

8. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình 
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hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân quận, Sở Văn 
hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. 

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ 
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm 
vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chế độ làm việc và tổ chức bộ máy 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin hoạt động theo cơ chế thủ trưởng và theo Quy 
chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực 
hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan chuyên môn theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và 
các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực 
tế số lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân quận quyết định cụ thể 
số lượng Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin cho phù họp và đúng quy 
định. 

3. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin: 

a) Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận, 
Trưởng phòng xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và 
chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó. 

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận, trước pháp luật về việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ quan mình và các công việc được Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân quận phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong 
tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý. 

c) Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ Ủy 
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ban nhân dân quận, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 
thông; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân quận khi được yêu cầu; phối hợp với 
người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội quận giải quyết 
những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và 
Thông tin. 

4. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các 
hoạt động của phòng. 

5. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình 
chỉ công tác, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân quận quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phải 
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, năng 
lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng 
đội ngũ công chức tại Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy định này, Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin có trách 
nhiệm ban hành quyết định cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quy chế 
phối hợp trong công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin, quyền hạn, trách nhiệm, 
chức danh, tiêu chuẩn công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phù hợp với đặc 
điểm của quận, nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

2. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành và tổ chức thực 
hiện Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quy chế 
phối hợp và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phù hợp đặc điểm của quận 
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nhưng không trái với nội dung Quyết định này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền thì 
Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban 
nhân dân quận trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi 
cho phù hợp./. 
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